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A. XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ TỔNG THỂ CẦN GIẢI QUYẾT

I. Kết quả đạt được của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngày 14/06/2005, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (Luật Thuế XNK) số 45/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. Luật Thuế XNK có phạm vi điều chỉnh đến các chủ thể liên quan trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Sau gần 10 năm thực hiện, Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu đã góp phần bảo hộ, khuyến khích tạo thuận lợi, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, bảo vệ sản xuất trong nước, khuyến khích sản xuất xuất khẩu, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, qua đó góp phần vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với những kết quả quan trọng chủ yếu sau:

Thứ nhất, Luật Thuế XNK góp phần tạo cơ sở pháp lý để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại phù hợp với tiến trình cải cách đồng bộ hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2005 – 2015.

Luật Thuế XNK đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chủ động đàm phán hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện cam kết quốc tế về thuế quan như gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, Hiệp định mậu dịch tự do ASEAN/AFTA, Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Việc quy định ba loại thuế suất thuế nhập khẩu là thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường đã tạo cơ sở để áp dụng mức thuế nhập khẩu khác nhau cho hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài theo các mức độ cam kết phù hợp về quan hệ thương mại với Việt nam và nhờ đó, đã thúc đẩy mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại. 

Đến nay, Việt nam đã thiết lập quan hệ thương mại với trên 160 nước và vùng lãnh thổ; đã có 90 quốc gia có thỏa thuận về quy chế tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Đồng thời, các quy định của Luật cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong việc thực hiện đầy đủ, đúng lộ trình và có trách nhiệm đối với các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo các hiệp định thương mại song phương và đa phương. Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt nam đã được xây dựng và điều chỉnh hàng năm phù hợp với cam kết cắt giảm thuế quan trong WTO, từ mức thuế bình quân năm 2005 là 17,4% đến nay xuống còn 10,4%. Bên cạnh đó, Biểu thuế ưu đãi đặc biệt trong các FTA đã từng bước được cắt giảm theo đúng lộ trình cam kết với mức độ bảo hộ hợp lý. Việc áp dụng trị giá tính thuế theo trị giá thực thanh toán theo quy định của Hiệp định trị giá Hải quan GATT/WTO thay thế việc tính thuế theo trị giá tối thiểu phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo sự công bằng trong kinh doanh thương mại. Theo đó, Việt Nam đã thực hiện cải cách hệ thống thuế theo hướng minh bạch, đơn giản, không phân biệt đối xử theo tiêu chuẩn quốc tế và đặc biệt trở thành tiền đề mở ra những cơ hội phát triển kinh tế, giao thương văn hóa và hợp tác chặt chẽ về chính trị. 

Thứ hai, Luật thuế XNK góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển sản xuất và xuất khẩu, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề cụ thể phù hợp với tiến trình hội nhập giai đoạn 2005 – 2015.
Luật đã góp phần tạo môi trường pháp lý tích cực thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề cụ thể phù hợp với tiến trình hội nhập và định hướng phát triển của Nhà nước. 

Các quy định về miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được quy định rõ ràng, minh bạch theo đúng định hướng phát triển ngành nghề kinh tế của Đảng và Chính phủ, trong đó đã tập trung ưu đãi theo lĩnh vực hoặc địa bàn đầu tư; khuyến khích mở rộng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất và nâng cao tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài. Việc bảo hộ có chọn lọc cũng đã góp phần hình thành một số ngành nghề, doanh nghiệp phát triển vững chắc tạo công ăn việc làm cho người lao động để đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Ngoài ra, thuế nhập khẩu còn góp phần định hướng tiêu dùng, góp phần hạn chế nhập khẩu các hàng hóa gây ô nhiễm môi trường. 

Việc quy định các biện pháp phòng vệ về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hóa đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết và hữu hiệu để Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp, Pháp lệnh tự vệ trong việc xử lý các tình huống có nguy cơ đe dọa đến sản xuất trong nước và cũng là một cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam tham gia đầy đủ, đồng bộ hơn với thị trường quốc tế trong tiến trình tự do hóa thương mại, xóa bỏ hoàn toàn hàng rào thuế quan trong những năm tới. 

Cùng với các chính sách khác, Luật Thuế XNK đã tạo môi trường pháp lý cho việc quản lý và thúc đẩy sản xuất trong nước, khuyến khích xuất khẩu theo định hướng của Nhà nước, tăng cường hoạt động thương mại quốc tế, đặc biệt là quan hệ với các đối tác thương mại lớn như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh Châu Âu (EU), Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Luật Thuế XNK đã quy định nguyên tắc xây dựng Biểu thuế, thuế suất trên cơ sở đó, Chính phủ, Bộ Tài chính đã quy định các mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với yêu cầu bảo hộ, theo lộ trình và thời hạn cụ thể, có điều kiện, góp phần tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, bảo đảm lợi ích quốc gia, theo đúng lộ trình cam kết với các nước trong khu vực và quốc tế.
Thứ ba, tỷ trọng số thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong tổng thu NSNN giảm nhưng số thu vẫn tăng hợp lý hàng năm, góp phần điều chỉnh cơ cấu thu NSNN và phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong chống gian lận thương mại, chống thất thu thuế. 
Giai đoạn 2005-2010 số thu bình quân chiếm khoảng 15-16% tổng thu NSNN. Những năm gần đây, do tác động của việc thực hiện các cam kết về cắt giảm thuế quan, tỷ trọng thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong tổng thu NSNN giảm dần nhưng số thu tuyệt đối từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vẫn tăng, cụ thể: năm 2011 số thu NSNN từ thuế XNK đạt 65.622 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,09%; năm 2012 số thu đạt 60.066 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,96%; năm 2013 số thu đạt 66.450 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,02%; năm 2014 số thu đạt 80.099 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,0%; ước năm 2015 số thu dự kiến là 81.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,11% tổng thu NSNN. Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng thu từ thuế XNK ước đạt 5,8/năm. Về cơ cấu thu 2011-2015, số thu từ thuế xuất khẩu chiếm 20.5% tổng thu thuế XNK; số thu từ thuế nhập khẩu chiếm 79,5% tổng thu thuế XNK. Thu thuế xuất khẩu chủ yếu từ xuất khẩu khoáng sản chưa qua chế biến (dầu thô, than đá), giai đoạn 2011-2015 ước chiếm 76,6% tổng thu thuế xuất khẩu. Chi tiết về số thu NSNN từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu từ năm 2006-2015 được chi tiết trong Báo cáo tổng kết, đánh giá (kèm theo).  

II. Những tồn tại hạn chế của Luật Thuế XNK hiện hành.

Bên cạnh các kết quả đạt được như trên, trong bối cảnh tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay, đặc biệt trước yêu cầu về hội nhập với khu vực và thế giới, yêu cầu về khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất, kinh doanh trong nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thì Luật Thuế XNK hiện hành đã bộc lộ một số hạn chế cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình mới. Cụ thể như:

1. Một số quy định trong Luật hiện hành không còn phù hợp với những nội dung cam kết trong một số FTA đã và đang đàm phán cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Từ khi Luật Thuế XNK ban hành đến nay, Việt Nam đã gia nhập WTO và ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương. Ngoài ra, Việt Nam đang đàm phán và sẽ thực hiện lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu với các nước tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và khối nước thuộc liên minh Châu Âu (EU). Trong đó, dự kiến đến 2028 sẽ có trên 95% dòng thuế với các đối tác FTA có thuế suất bằng 0%, ngoại trừ một số mặt hàng có lộ trình sau 2028 như thuốc lá, đường, trứng, muối...; Đồng thời, trong một số Hiệp định dự kiến sẽ ký kết, Việt Nam cũng sẽ phải cam kết về cắt, giảm thuế xuất khẩu. 

Từ năm 2018 trở đi, mức thuế suất thuế nhập khẩu về cơ bản sẽ được xóa bỏ theo các cam kết thuế quan. Theo đó, để góp phần bảo vệ sản xuất trong nước cần thiết phải bổ sung, nâng cấp cơ sở pháp lý về các biện pháp phòng vệ về thuế (thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ…) nhằm phát huy công cụ hữu hiệu này trong trường hợp các ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại hoặc bị đe dọa thiệt hại do các hành vi bán phá giá, trợ cấp, phân biệt đối xử của các đối tác thương mại, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế. 

 Mặt khác, đối chiếu với các chuẩn mực hải quan quốc tế và các cam kết, Luật Thuế XNK hiện hành có những điểm chưa nội luật hoặc nội luật chưa đầy đủ theo quy định của Công ước Kyoto, của các hiệp định song phương và đa phương đã, đang và sẽ ký kết, như thiếu quy định miễn thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức quy định; thiếu quy định về miễn thuế đối với ấn phẩm quảng cáo có trị giá thấp và hàng mẫu theo đơn hàng để phục vụ sản xuất, ảnh, phim, mô hình hoặc bất kỳ hàng hóa tương tự nào khác thay thế cho hàng mẫu đó, gây khó khăn vướng mắc trong thực hiện; thiếu quy định về thuế hỗn hợp (gồm cả thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế suất tuyệt đối), hạn ngạch thuế quan; thiếu quy định điều kiện hoàn thuế; thiếu quy định về miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để phục vụ thay thế, sữa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài, tạm xuất để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài, máy móc thiết bị nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm, hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế, phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập theo phương thức quay vòng không phải thanh toán. Trước bối cảnh đó đòi hỏi các quy định của Luật Thuế XNK về nội dung ban hành biểu thuế, đối tượng miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp.

2. Một số nội dung của Luật Thuế XNK hiện hành qua thực hiện đã phát huy tác dụng tốt cho giai đoạn vừa qua nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới.
- Quy định mức khung thuế suất, bao gồm cả mức tối thiểu và mức tối đa như hiện hành không còn có ý nghĩa như trước đây, vì thực chất mức thuế suất trần tối đa đã được cam kết cho toàn bộ biểu thuế với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tại thời điểm gia nhập. Các nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất đã được nêu trong Luật chưa thật sự phù hợp trong điều kiện thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa NK của một số Hiệp định thương mại quốc tế, vai trò bảo hộ và thu cho NSNN của thuế XNK sẽ không như giai đoạn trước đây; Các nguyên tắc này cũng chưa đủ để xử lý các vấn đề đặt ra nhằm đảm bảo tính hợp lý giữa thuế suất thuế nhập khẩu đánh vào nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng, bán thành phẩm và sản phẩm nguyên chiếc,v.v. Quy định  biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử tuy đã được quy định trong Luật nhưng chưa rõ về điều kiện, nguyên tắc và thời gian áp dụng nên trên thực tế việc áp dụng được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh tự vệ.

- Quy định miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) chưa bình đẳng với các nguồn vốn khác. Các loại hàng hóa được miễn thuế NK cho an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, bao gồm cả mặt hàng trong nước đã sản xuất được là chưa khuyến khích tiêu dùng hàng trong nước, chưa hạn chế tiêu dùng ngoại tệ. 

- Luật Thuế XNK cũng chưa quy định miễn thuế đối với một số trường hợp đặc thù cần được ưu đãi như hàng hóa nhập khẩu để đảm bảo an ninh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh là chưa phù hợp với thực tế và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
3. Một số nội dung của Luật Thuế XNK hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, giảm vướng mắc cho thực hiện, nâng cao tính pháp lý của các quy định về thuế XK, thuế NK đã được Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật có liên quan và triển khai có hiệu quả trên thực tế, như:

- Luật chưa quy định đại lý hải quan, người bảo lãnh, người kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng hàng hóa nhập khẩu nhưng chưa nộp thuế, người thu gom hàng hóa của cư dân biên giới là đối tượng nộp thuế nên thực tế nhiều trường hợp không thu được thuế của các đối tượng này; hoặc Luật quy định về thời điểm tính thuế là ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa phù hợp với trường hợp chuyển đổi đối tượng sử dụng; quy định tách riêng miễn thuế và xét miễn thuế thành 2 điều (01 điều miễn thuế, 01 điều xét miễn thuế là không cần thiết. Việc quy định phải nộp thuế trước khi thông quan đối với hàng XK, NK để kinh doanh chưa phân biệt mức độ chấp hành tốt pháp luật của DN ưu tiên như Luật quản lý thuế là chưa khuyến khích doanh nghiệp ưu tiên. 

- Một số quy định về miễn thuế đang được quy định tại các Luật khác đã được Chính phủ quy định chi tiết tại các Nghị định hoặc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chưa bảo đảm tính tập trung thống nhất của quy định về miễn thuế tại Luật Thuế XNK như: quy định về miễn thuế trang thiết bị y tế, hàng hóa tạm nhập tái xuất phục vụ hoạt động dầu khí theo Luật dầu khí; quy định về miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được, phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định sử dụng trực tiếp cho hoạt động đóng tàu, tàu biển xuất khẩu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính cho các dự án đóng tàu biển của ngành đóng tàu biển Việt Nam; miễn thuế NK, thuế XK đối với máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu theo danh mục hàng hóa bảo vệ môi trường và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường theo Luật môi trường; Quy định về miễn thuế đối với máy móc, nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ; Quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế và quy định về miễn thuế đối với vật tư, thiết bị, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
4. Một số nội dung của Luật Thuế XNK hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để bảo đảm thống nhất chính sách thuế đối với hàng hóa có cùng bản chất hoặc thống nhất với các Luật khác có liên quan.

- Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu có cùng bản chất như hàng gia công cần đưa hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu vào đối tượng miễn thuế như hàng gia công.
- Quy định về trị giá tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu chưa thống nhất với quy định của Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Quy định miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư chưa phù hợp với việc bổ sung thêm hoặc bãi bỏ một số đối tượng thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 (ví dụ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 không quy định các dự án đầu tư vào các lĩnh vực khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn… là lĩnh vực ưu đãi đầu tư).

III. Sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi 
Để góp phần thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chương trình cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế và hải quan, đồng thời phát huy những mặt tích cực và khắc phục những hạn chế nêu trên, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật thuế XNK hiện hành xuất phát từ các lý do chủ yếu sau: 

Một là, sửa đổi Luật thuế XNK nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất để khuyến khích phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu; bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc phù hợp với tiến trình hội nhập. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu cải cách về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng minh bạch, đơn giản, không phân biệt đối xử, tạo điều kiện phát triển kinh tế, mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại. Bổ sung quy định nhằm đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế, đảm bảo phù hợp với các hiệp định thương mại tự do và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã và đang tham gia ký kết; đưa các quy định về các biện pháp phòng vệ về thuế vào dự thảo Luật bảo đảm giá trị pháp lý của các định này phù hợp với thông lệ quốc tế.

 Hai là, sửa đổi Luật thuế XNK để khắc phục những tồn tại, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện. Qua tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật trong 10 năm qua cho thấy bên cạnh một số ưu điểm, Luật thuế XNK hiện hành đã bộc lộ 4 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế (như đã báo cáo ở phần trên) cần sửa đổi để khắc phục. Bên cạnh đó, từ ngày Luật thuế XNK ban hành đến nay nhiều văn bản có liên quan đã được ban hành mới hoặc sửa đổi như Hiến pháp 2013, Luật Đầu tư, Luật Quản lý thuế, Luật Tài nguyên môi trường, Luật Hải quan, ... đòi hỏi Luật thuế XNK phải sửa đổi cho phù hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Ba là, xuất phát từ yêu cầu nội luật hóa quy định tại các cam kết quốc tế để thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng ổn định, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, đảm bảo phù hợp với các hiệp định thương mại tự do và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã và đang tham gia ký kết (Hiệp định TPP, Hiệp định Việt Nam – EU,...). Theo đó, việc sửa đổi Luật thuế XNK sẽ tạo hành lang pháp lý thống nhất để khuyến khích phát triển sản xuất và xuất khẩu, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc và đồng bộ áp dụng trong nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu cải cách về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Đồng thời, đưa các quy định về các biện pháp phòng vệ về thuế tại các Pháp lệnh vào dự thảo Luật bảo đảm giá trị pháp lý của các quy định này, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bốn là, sửa đổi Luật thuế XNK nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và cải cách hệ thống thuế, hải quan theo các Chiến lược cải cách hệ thống thuế và Chiến lược phát triển Hải quan Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo môi trường pháp lý, thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi cho đối tượng thi hành luật và góp phần thực hiện tốt công tác quản lý thuế.

IV. Quan điểm, mục tiêu xây dựng Luật Thuế XNK sửa đổi.

1. Quan điểm.

Quan điểm xây dựng Luật thuế XNK là đổi mới toàn diện hơn về phương thức quản lý và chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế theo hướng ổn định, công khai, minh bạch nhằm góp phần thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới 2016-2020 tầm nhìn 2030 của Đảng, Nhà nước; Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020; đồng thời, phát huy các công cụ phòng vệ về thuế theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao vai trò của công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần tạo môi trường kinh tế lành mạnh, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp. Kế thừa những quy định của Luật Thuế XNK hiện hành đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn; sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp với điều kiện hội nhập hoặc chưa đồng bộ với pháp luật hiện hành, dự báo được những nội dung mới trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để bảo đảm tính ổn định và lâu dài của Luật. 


2. Mục tiêu xây dựng Luật Thuế XNK (sửa đổi).

2.1. Góp phần khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết. 

2.2. Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan trong đó có Hiến pháp năm 2013, Luật Đầu tư, Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan; Luật Tài nguyên môi trường, Luật khoa học và công nghệ, Luật Công nghệ cao…; đồng thời, khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế XNK hiện hành. 

2.3. Đảm bảo thực thi các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Góp phần thực hiện chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước đã đề ra, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tạo tiền đề pháp lý để hội nhập sâu, rộng hơn trong giai đoạn tới. 

2.4. Đổi mới các nội dung và các điều Luật nhằm cải cách, hiện đại hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế; cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thuận tiện, thống nhất; đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tạo cơ sở pháp luật thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. 


B. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO LUẬT

I. Đánh giá tác động chung:
1.Tác động đến kinh tế xã hội, người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý thuế:

Chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gắn liền với hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia và chịu ảnh hưởng trực tiếp của các yếu tố như sự biến động kinh tế thế giới, xu hướng thương mại quốc tế.

Xuất phát từ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cũng như nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian tới, việc ban hành Luật Thuế XNK sửa đổi, thay thế Luật Thuế XNK hiện hành sẽ có tác động tích cực tới phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, dự thảo Luật khi được Quốc hội thông qua sẽ khắc phục được những vướng mắc, bất cập hiện nay, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, tạo hành lang pháp lý ổn định cho các hoạt động kinh tế đối ngoại, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển sản xuất và xuất khẩu, hỗ trợ dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, bảo hộ hợp lý, có điều kiện, có chọn lọc đối với một số nhóm mặt hàng, ngành nghề cụ thể phù hợp với tiến trình hội nhập; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Việc xây dựng Luật Thuế XNK sửa đổi, thay thế Luật Thuế XNK hiện hành sẽ góp phần đảm bảo xây dựng Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo hướng đơn giản, tạo thuận lợi cho cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước; thu hút công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Mặt khác, Luật Thuế XNK sau khi được Quốc hội thông qua sẽ góp phần phòng chống gian lận thương mại hiệu quả; đồng thời Luật sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc áp dụng các biện pháp phòng vệ về thuế, bảo vệ sản xuất trong nước trong trường hợp các ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại do các hành vi bán phá giá, trợ cấp,… của các đối tác thương mại, phù hợp thông lệ quốc tế và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; đảm bảo hình thành hệ thống chính sách thuế đồng bộ, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế và cán bộ hải quan trong việc thực thi pháp Luật Thuế XNK.
Việc xây dựng Luật Thuế XNK sửa đổi, thay thế Luật Thuế XNK hiện hành, có bổ sung thêm một số quy định chung về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ đảm bảo phù hợp với Hiến pháp hiện hành, đồng bộ với hệ thống pháp luật và các luật mới được Quốc hội thông qua (Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế, Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB,…). 

2. Tác động về thu Ngân sách:
2.1. Dự kiến tác động của dự thảo Luật Thuế XNK sửa đổi:

Về cơ bản các quy định sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Thuế XNK không gây tác động nhiều đến kim ngạch, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng như số thu cho NSNN từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trong số các nội dung sửa đổi, có nội dung có thể làm giảm thu, có nội dung có thể làm tăng thu trực tiếp cho Ngân sách về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, cụ thể là:

2.1.1 Dự kiến tác động tăng thu trực tiếp: dự kiến tăng thu 1200 tỷ đồng, bao gồm từ các quy định sau:

- Quy định không miễn thuế hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án ODA. 

- Quy định không miễn thuế ô tô là phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân trên 24 chỗ ngồi trở lên.

- Quy định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phải là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư, hoạt động dầu khí, đóng tàu.

- Quy định không miễn thuế trang thiết bị nhập khẩu lần đầu đối với các dự án đầu tư khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn…

- Quy định không miễn thuế NK phương tiện vận tải (ô tô, xe máy) trong nước đã sản xuất được phục vụ an ninh, quốc phòng, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo. 

- Quy định người nộp thuế bao gồm cả người kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế, người thu gom hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

2.1.2. Dự kiến tác động giảm thu trực tiếp: dự kiến giảm thu 800 tỷ đồng, bao gồm từ các quy định sau: 
- Bổ sung quy định miễn thuế cho hàng hóa theo chế độ tạm nhập; Hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
- Bổ sung quy định miễn thuế tạo tài sản cố định đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13. 

- Bổ sung quy định miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

- Bổ sung quy định miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. 

2.1.3. Dự kiến không tác động tăng thu hoặc giảm thu:
- Quy định chuyển hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu từ đối tượng tạm thu thuế khi NK, hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế.

- Quy định chuyển hàng kinh doanh tạm nhập-tái xuất từ đối tượng tạm thu thuế khi NK, hoàn thuế khi xuất khẩu sang đối tượng miễn thuế.

{Lý do: Bản chất chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành đang thực hiện là Doanh nghiệp được ân hạn 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và bảo lãnh trong thời hạn tạm nhập tái xuất đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất. Quá thời hạn ân hạn (đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu) tạm nhập tái xuất (đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất), nếu Doanh nghiệp chưa xuất khẩu thì tạm nộp thuế. Cơ quan hải quan quản lý trên tài khoản tạm thu để theo dõi. Sau khi xuất khẩu sản phẩm, Doanh nghiệp sẽ thanh khoản để không phải nộp số tiền thuế tương ứng với số hàng đã xuất khẩu (nếu xuất khẩu trong thời hạn) hoặc hoàn thuế đã nộp (nếu xuất khẩu ngoài thời hạn và đã nộp thuế). Việc chuyển không làm thay đổi bản chất thuế đối với 2 đối tượng này, nhưng thủ tục quản lý đơn giản hơn}
2.2. Tác động thu ngân sách của các cam kết cắt giảm thuế quan đến hàng hóa nhập khẩu và thuế nhập khẩu:

Năm 2014: Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2014 của cả nước đạt 147,85 tỷ USD. Trong đó: kim ngạch nhập khẩu của 8 FTAs đã ký chiếm khoảng 72% tổng kim ngạch nhập khẩu; Số thu từ các thị trường đã ký FTA chiếm 56% tổng thu toàn ngành Hải quan. 

Năm 2015: Tổng kim ngạch NK 4 tháng đầu năm 2015 đạt 51.767 triệu USD, trong đó, kim ngạch NK từ các thị trường thực hiện cam kết FTAs đạt 37.708 triệu USD, chiếm 73% tổng kim ngạch NK 4 tháng đầu năm 2015, tăng 16,7% so với cùng kỳ 2014. Tổng số thuế nhập khẩu phải thu  từ các mặt hàng nhập khẩu từ các thị trường thực hiện cam kết FTAs 4 tháng đầu năm 2015 là: 22.705 tỷ đồng chiếm 67,2% tổng số thuế nhập khẩu phải thu 4 tháng đầu năm của ngành hải quan. Nếu chỉ áp dụng một mức thuế suất duy nhất (thuế suất MFN) cho toàn bộ mặt hàng NK 4 tháng đầu năm 2015 từ các thị trường có FTAs thì số thuế nhập khẩu phải thu trong 4 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 25.000 tỷ đồng.


2.2.1. Dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu chung và có thuế của cả nước giai đoạn 2016-2025:


- Căn cứ biến động tình hình xuất nhập khẩu của giai đoạn 2005-2009 và tập trung vào giai đoạn 2011-2014 (gần với thực tế hiện nay) để dự báo kim ngạch XNK cho năm 2015 và giai đoạn 2016-2025.

- Sử dụng chuỗi thời gian kết hợp với phương pháp chuyên gia can thiệp trực tiếp vào kết quả, gồm: Tham khảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của Bộ Kế hoạch Đầu tư; Kế hoạch XNK của một số công ty, tập đoàn đối với XNK từng mặt hàng; Ảnh hưởng của thay đổi chính sách thuế, hạn ngạch thuế quan tác động đến từng mặt hàng; Sự ra đời, phát triển của 1 số doạnh nghiệp SX lớn đã và đang đạt được sự tăng trưởng cao như Samsung sản xuất điện thoại di động, máy tính bảng tại VN,…1 số công trình lớn như: các trung tâm nhiệt điện quốc gia, khu liên hợp Formosa Hà Tĩnh, nhà máy hoá lọc dầu Dung Quất mở rộng, Nghi Sơn,... Ước tính dựa trên giá dầu thô xuất khẩu cả năm 2015 bình quân đạt 70 USD/thùng và các năm tiếp theo đạt mức bình quân 70 USSD/thùng.


2.2.2. Dự kiến tác động của việc thực hiện các cam kết WTO và của 10 Hiệp định thương mại tự do đã ký: 


2.2.2.1. Dự kiến tác động của Hiệp định thương mại tự do đã ký:



Trên cơ sở dự báo kim ngạch nhập khẩu
 của từng mặt hàng, nhóm hàng, từng thị trường; mức thuế suất thuế bình quân cụ thể theo từng mặt hàng, từng Hiệp định với giả định 70% kim ngạch được hưởng thuế suất thuế ưu đãi; tỷ giá tính thuế là 22.000 VND/USD  để tính số thuế nhập khẩu giảm cho từng năm và cho giai đoạn 2016-2025. 

Khi thực hiện các cam kết theo các FTA, nguồn thu từ thuế nhập khẩu sẽ bị ảnh hưởng theo chiều hướng giảm bởi 02 tác động:

- Tác động giảm thu trực tiếp: là phần giảm thu đơn thuần do thuế suất áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu từ các nước đã ký FTA giảm xuống do thực hiện các cam kết cắt giảm thuế. Phần giảm thu này được tính bằng chênh lệch giữa số thu thuế năm nay và số thu thuế các năm tiếp theo trên cơ sở ước tính kim ngạch và thuế suất trung bình theo lộ trình cắt giảm thuế suất. 

Theo ước tính, mức độ giảm thu NSNN trung bình trong giai đoạn 2016 – 2025 của các Hiệp định này vào khoảng 77 triệu USD/năm, tương đương giảm thu ngân sách về thuế đối với hàng hóa XNK khoảng 1.700 tỷ đồng/năm.

- Tác động giảm thu gián tiếp từ chuyển hướng thương mại: là khi các nhà nhập khẩu thay thế hàng hóa nhập khẩu từ các nước ngoài FTA sang nhập từ các nước trong FTA để được hưởng ưu đãi về thuế. Phần giảm thu thuế nhập khẩu từ hiện tượng này được tính bằng chênh lệch giữa thuế suất nhập khẩu trung bình từ các nước trong và ngoài FTA nhân với (x) trị giá hàng hóa được chuyển hướng. Đối với mặt hàng xăng dầu, do đây là mặt hàng có tính chất đồng nhất cao giữa các nhà cung cấp, do đó việc chọn nhập khẩu từ nước nào chịu ảnh hưởng rất lớn bởi yếu tố giá. Vì vậy, áp dụng giả thiết 80% trị giá nhập khẩu xăng dầu ngoài FTA sẽ bị chuyển hướng vào các nước trong FTA. Đối với các mặt hàng khác nhất là các hàng hóa thành phẩm, tính thay thế giữa các sản phẩm chế tạo tại các nước khác nhau không cao do việc chọn nhập khẩu từ nước nào còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khác như chất lượng, thương hiệu, mẫu mã…, vì vậy áp dụng giả thiết 20% trị giá nhập khẩu ngoài FTA đối với các mặt hàng này sẽ bị chuyển hướng. 

Trên cơ sở các giả thiết này, giảm thu thuế nhập khẩu trong 10 năm tới do chuyển hướng thương mại đối với mặt hàng xăng dầu là khoảng 5.500 tỷ đồng, chuyển hướng do các mặt hàng khác khoảng 5.600 tỷ đồng. Như vậy ảnh hưởng của chuyển hướng thương mại là khoảng 11.100 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 – 2025, trung bình giảm thu mỗi năm là 1.110 tỷ đồng. 

Như vậy, số giảm thu từ thuế nhập khẩu do cả 02 tác động nêu trên sẽ ở mức 2.810 tỷ đồng/năm.

Đánh giá cụ thể về từng Hiệp định FTA như sau: 
- Khu vực mậu dịch tự do ASEAN: Theo cam kết, đến năm 2015, Việt Nam phải giảm thuế hầu hết các mặt hàng về mức 0-5%. Để thực hiện cam kết này, Việt Nam đã ban hành các biểu thuế thực hiện thuế suất ưu đãi đặc biệt. Theo đó, sẽ có khoảng 72% số dòng thuế có mức thuế suất là 0%, khoảng 3% các mặt hàng nhạy cảm có thuế suất 5%, và còn lại 25% số mặt hàng hiện nay có mức thuế trên 5%. Trong số 25% mặt hàng này, Việt Nam cần xác định 7% các mặt hàng linh hoạt đến năm 2018 mới đưa về mức cam kết 0%. Ước tính, kim ngạch nhập khẩu từ khu vực này tăng bình quân khoảng 6,5%/năm. Tác động giảm thu trực tiếp sẽ ở mức 790 tỷ đồng/năm. 

- Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc: Việt Nam tham gia khu vực này từ năm 2002 và bắt đầu thực hiện các cam kết về thuế từ năm 2005. Tính đến 31/12/2014 có khoảng 45% số dòng thuế có mức thuế suất là 0%. Từ 2015, Việt Nam cắt giảm thuế quan cho toàn bộ mặt hàng thuộc danh mục thông thường về 0%, trong đó linh hoạt cho 250 dòng thuế thuộc danh mục linh hoạt xóa bỏ về 0% từ năm 2018 và giảm thuế về 20% cho hàng hóa thuộc danh mục nhạy cảm. Ước tính kim ngạch nhập khẩu giai đoạn 2016-2025 sẽ tăng khoảng 12%/năm. Tác động giảm thu trực tiếp sẽ ở mức 280 tỷ đồng/năm. 

- Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN - Hàn Quốc: Việt Nam tham gia vào Hiệp định này từ năm 2005 và bắt đầu thực hiện cam kết thuế năm 2007. Tính tới 31/12/2014, mới chỉ có khoảng 30% số dòng thuế có mức thuế suất là 0%. Từ năm 2015, Việt Nam sẽ phải xóa bỏ thuế quan cho 90% mặt hàng thuộc danh mục thông thường, 10% còn lại (818 dòng thuế) sẽ được linh hoạt cắt giảm về 0% vào năm 2016 (340 dòng) và vào năm 2018 (478 dòng). Bên cạnh đó, tất cả các dòng thuế thuộc danh mục nhạy cảm sẽ phải cắt giảm thuế suất về 20% năm 2017. Vào cuối lộ trình năm 2021, số dòng thuế có mức thuế suất NK từ 0-5% chiếm 85,6% số dòng thuế trong toàn biểu cam kết. 
- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (ký ngày 5/5/2015), theo đó Hàn Quốc tự do hóa 96,48% giá trị nhập khẩu từ Việt Nam, ngược lại Việt Nam tự do hóa 92,75% tổng giá trị nhập khẩu từ Hàn Quốc năm 2012. Xét về số dòng thuế, Hàn Quốc tự do hóa 95,43% số dòng thuế, Việt Nam cam kết với 89,75% số dòng thuế, với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc có thuế suất về 0%. Ước tính, kim ngạch nhập khẩu tăng 12%/năm. Tác động giảm thu trực tiếp đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc do 02 hiệp định nêu trên sẽ ở mức 75 tỷ đồng/năm.
- Khu vực thương mại tự do ASEAN - Nhật Bản: Lộ trình giảm thuế bắt đầu từ năm 2008 và kết thúc vào năm 2025. Các mặt hàng được cắt giảm xuống 0% vào các thời điểm 2018, 2023 và 2024. Về diện mặt hàng, năm 2008 (ngay khi Hiệp định có hiệu lực) có khoảng 2.468 dòng thuế được xoá bỏ thuế quan, trong đó các mặt hàng công nghiệp chiếm đến khoảng 94,6%, còn lại là các mặt hàng nông nghiệp. Sau 10 năm thực hiện Hiệp định (năm 2018) sẽ có khoảng 5.846 số dòng thuế được xoá bỏ thuế quan, trong đó các mặt hàng công nghiệp chiếm khoảng 91,2%. Kết thúc lộ trình giảm thuế (năm 2025), tổng số dòng thuế được xoá bỏ thuế quan sẽ lên đến 8.321 dòng, các mặt hàng công nghiệp chiếm 84,5% số dòng thuế. Số dòng thuế được xoá bỏ thuế quan tập trung vào các ngành máy móc thiết bị điện, máy móc cơ khí, hoá chất, kim loại, dệt may và sản phẩm nông nghiệp.

- Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – Nhật Bản: Việt Nam ký kết hiệp định này với Nhật Bản vào ngày 25/12/2008. Trong vòng 10 năm kể từ khi thực hiện hiệp định, Việt Nam cam kết tự do hóa đối với khoảng 87,7% kim ngạch thương mại và Nhật Bản cam kết tự do hóa đối với 94,5% kim ngạch thương mại. 

Biểu thuế cam kết của Việt Nam đến 31/3/2015 bao gồm 9.390 dòng thuế. Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 75,2% số dòng thuế trong vòng 10 năm, trong đó xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực đối với 27,5% dòng thuế và xóa bỏ thuế quan sau 10 năm (năm 2019) đối với 40,3% dòng thuế. Ước tính, kim ngạch nhập khẩu tăng 7%/năm. Tác động giảm thu trực tiếp đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản do 02 hiệp định nêu trên sẽ ở mức 220 tỷ đồng/năm.
- Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Australia - New Zealand: Hiệp định này có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 01/01/2010. Theo cam kết, tính đến năm 2014 có khoảng 28% số dòng thuế có mức 0%. Đến 2020, các mặt hàng thuộc danh mục thông thường chiếm 90% số dòng thuế và sẽ được cắt giảm về 0%. 

Do hàng hóa có xuất xứ Australia - New Zealand có giá cao. Xu thế trong mấy năm gần đây và sắp tới, VN sẽ nhập khẩu chủ yếu thịt bò, hoa quả tươi, sữa có xuất xứ từ các nước này. Nếu với mức độ giảm thuế sâu như nêu trên thì  lượng kim ngạch dự kiến NK từ khu vực này ước tính mỗi năm khoảng 2,8 tỷ USD. Ước tính, kim ngạch nhập khẩu tăng 6,8%/năm. Tác động giảm thu trực tiếp sẽ ở mức 165 tỷ đồng/năm.

- Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ: Tham gia từ năm 2009, Việt Nam bắt đầu thực hiện các cam kết thuế từ năm 2010. Tính đến năm 2014 có khoảng 12,3% số dòng thuế có mức thuế suất 0%. Đến năm 2018, Việt Nam sẽ cắt giảm 60,7% số dòng thuế về 0%. Năm 2021 cắt giảm 22,7% số dòng thuế còn lại xuống 0%. Năm 2024 cắt giảm thuế danh mục nhạy cảm cao và kết thúc lộ trình giảm thuế. 

Xu thế trong mấy năm gần đây và sắp tới, VN sẽ nhập khẩu chủ yếu từ Ấn độ các mặt hàng dược phẩm, nguyên phụ liệu dược phẩm, sản phẩm từ sắt thép, máy móc, thiết bị phụ tùng … Nếu với mức độ giảm thuế sâu như nêu trên thì lượng kim ngạch dự kiến NK từ khu vực này sẽ tăng khoảng 10%/năm, ước tính kim ngạch nhập khẩu mỗi năm khoảng 4,5 tỷ USD. Tác động giảm thu trực tiếp sẽ ở mức 60 tỷ đồng/năm.

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chilê: Việt Nam ký kết hiệp định này vào tháng 11/2011. Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan đối với gần 83,9% số dòng thuế trong vòng 10 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực và xóa bỏ thêm 4,7% số dòng thuế trong vòng 15 năm. 

Xu thế trong mấy năm gần đây và sắp tới, VN sẽ nhập khẩu chủ yếu từ Chi lê các mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ, kim loại thường…Nếu với mức độ giảm thuế như nêu trên thì lượng kim ngạch dự kiến NK từ khu vực này ước tính mỗi năm khoảng 500 triệu USD. Tác động giảm thu trực tiếp sẽ ở mức 25 tỷ đồng/năm.

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEC) (trước đây là Liên minh thuế quan): mới kết thúc đàm phán cơ bản ngày 15/12/2014 và chính thức được ký kết vào ngày 29/5/2015, dự kiến có hiệu lực trong năm 2016. Đối với Hiệp định này, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường đối với khoảng 90% số dòng thuế với lộ trình trong 10 năm bao gồm một số mặt hàng nông sản, máy móc thiết bị điện, máy dùng trong công nghiệp, rượu bia, ôtô. Thuế nhập khẩu xăng dầu không xóa bỏ sớm hơn 2027. Theo đánh giá bước đầu, sau khi Hiệp định có hiệu lực, kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên sẽ đạt 10 - 12 tỷ USD vào năm 2020 (so với khoảng 4 tỷ USD năm 2014). Tác động giảm thu trực tiếp sẽ ở mức 80 tỷ đồng/năm.

2.2.2.2. Dự kiến tác động của việc thực hiện các cam kết WTO:

Sau khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, mặc dù tình hình kinh tế thế giới liên tục biến động, phức tạp và khó lường, có một số cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn cơ bản ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng, tiềm lực và quy mô kinh tế tiếp tục tăng lên, Việt Nam đã bước ra khỏi tình trạng là một nước kém phát triển. Kim ngạch XNK liên tục tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, ngay sau khi trở thành thành viên của WTO kim ngạch XNK năm 2007 tăng 31,3% so với năm 2006. Thu NSNN hàng hóa XNK tăng 39,4% so với năm 2006.

Từ năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO. Các cam kết WTO của Việt Nam tương tự như cam kết của các nước mới gia nhập khác, nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa hàng nội địa và nhập khẩu hoặc giữa đầu tư trong và ngoài nước và minh bạch hóa các quy định về thuế. Các lĩnh vực quan trọng nhất mà Việt Nam đã có cam kết gồm mở cửa thị trường thông qua cắt giảm thuế quan; chính sách giá cả minh bạch, không phân biệt đối xử và phù hợp với các quy định của WTO. 

 Về cơ bản đến 2015 Việt Nam đã thực hiện cắt giảm thuế theo cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với hầu hết các mặt hàng thuộc danh mục cắt giảm thuế, chỉ còn một số mặt hàng là ô tô, xe máy và phụ tùng linh kiện ô tô, xe máy sẽ được thực hiện cắt giảm thuế vào năm 2018. Tuy nhiên trên thực tế các Hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực còn có mức cam kết cao hơn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng này, do đó phần giảm thu thuế nhập khẩu do các cam kết WTO đã được bao gồm trong phần giảm thu tính cho các Hiệp định song phương và khu vực. 


II. Đánh giá tác động của quy định cụ thể:

1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

a) Xác định vấn đề bất cập:
Luật Thuế XNK quy định phạm vi điều chỉnh chung về thuế xuất khẩu, nhập khẩu; chưa quy định điều chỉnh cụ thể các nội dung nào về thuế xuất nhập khẩu để phù hợp với các nội dung quy định tại Luật này, cần quy định rõ những nội dung được quy định trong Luật.
b) Mục tiêu của quy định về phạm vi điều chỉnh:

Để phù hợp với các nội dung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định tại Luật.

c) Đánh giá tác động của phương án:
Dự thảo đã sửa đổi phạm vi điều chỉnh theo hướng Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.  
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có. 
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo tính đồng bộ, dễ thực hiện, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, phù hợp thông lệ quốc tế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho việc thực hiện, khuyến khích doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuộc đối tượng ưu tiên.   


2. Về đối tượng không chịu thuế (khoản 3 Điều 2):
2. 1  Hàng trung chuyển

a) Xác định vấn đề bất cập:

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành chưa quy định hàng trung chuyển (theo quy định của pháp luật hải quan) thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (hàng hóa trung chuyển là hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu vực trung chuyển sau đó đưa ra nước ngoài, không đưa vào trong lãnh thổ Việt Nam để xuất khẩu qua cửa khẩu khác, trừ trường hợp thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ). 

Hiện nay, hàng hóa trung chuyển qua các cảng biển Việt Nam đang được thực hiện tại các cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - Cát Lái, đã và đang mang lại nhiều lợi ích kinh tế và trong tương lai khả năng loại hình này sẽ phát triển ở Vân Phong - Khánh Hòa, Lạch Huyện - Hải Phòng, Vũng Áng - Hà Tĩnh. Xét về tính chất, loại hình này tương tự như hàng quá cảnh, chuyển khẩu, không phát sinh các nghĩa vụ về thuế (đều do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện dịch vụ và thu phí, không thực hiện thủ tục khai trên tờ khai hải quan như các loại hàng hóa thông thường khác mà chỉ thực hiện thủ tục giám sát hải quan).
b) Mục tiêu của quy định về hàng trung chuyển thuộc đối tượng không chịu thuế:

Để đảm bảo bao quát đủ các đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Điều 2 Dự thảo đã bổ sung hàng trung chuyển vào đối tượng không chịu thuế.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước:

Tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, được sự đồng thuận của người khai hải quan, người nộp thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân:

Xác định và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người khai hải quan, người nộp thuế trong việc thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2.2. Hàng mượn đường

a) Xác định vấn đề bất cập:

Theo quy định của Luật Thuế XNK hiện hành, hàng hóa “mượn đường” thuộc đối tượng không chịu thuế (Khoản 1 Điều 3); 

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 và Luật hải quan số 54/2014/QH13 không quy định loại hình mượn đường (về bản chất đây là quá cảnh, không phải mượn đường). 

b) Mục tiêu của việc bỏ quy định về hàng mượn đường:

Để phù hợp với Luật Thương mại và Luật hải quan.

c) Đánh giá tác động của phương án:
Tại Điều 2 Dự thảo đã bỏ hàng mượn đường.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Được sự đồng thuận của người khai hải quan, người nộp thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, dễ hiểu, thuận lợi cho người khai hải quan, người nộp thuế trong việc thực hiện Luật Thuế XNK.

3. Về đối tượng nộp thuế (Điều 3):

a) Xác định vấn đề bất cập:
Luật thuế XNK hiện hành quy định tên tổ chức, cá nhân nộp thuế là “đối tượng nộp thuế”. Quy định này đến nay không thống nhất với Luật quản lý thuế (quy định là “người nộp thuế”). Đồng thời, Luật cũng chỉ quy định đối tượng nộp thuế là tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; quy định này chưa cụ thể và bao quát hết các trường hợp người nộp thuế trên thực tế (ví dụ, ngoài chủ hàng còn có người nhận ủy thác, đại lý làm thủ tục hải quan và người nộp thuế thay…, người xử lý tài sản hoặc người sử dụng hàng hóa nhập khẩu nhưng khi chuyển đổi chưa nộp thuế NK và không thu được thuế của người NK (ví dụ ngân hàng xử lý tài sản cầm cố, cơ quan thi hành án xử lý tài sản vụ án, hàng ngoại giao khi nhập khẩu chưa nộp thuế, sau khi sử dụng chuyển đổi cho đối tượng khác sử dụng, hàng của tổ chức cá nhân thu gom hàng hóa của cư dân biên giới) và chưa thống nhất với quy định về người khai hải quan của Luật hải quan.  


b) Mục tiêu của quy định:
Để thống nhất với Luật quản lý thuế, Luật Hải quan, khắc phục vướng mắc hiện hành. 

c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Điều 3 Dự thảo đã sửa lại “đối tượng nộp thuế” thành “người nộp thuế” và bổ sung quy định chi tiết về các tổ chức, cá nhân là người nộp thuế, như:

- Các trường hợp được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho người nộp thuế, gồm: Đại lý làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế; tổ chức tín dụng; Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.  
- Người xử lý tài sản trong trường hợp tài sản là hàng hóa NK chưa nộp thuế; 

- Người kinh doanh hàng hóa nhập khẩu chưa nộp thuế nhập khẩu. 

Tác động tiêu cực: 
- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế thống nhất, minh bạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý thu, nộp thuế

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

4. Về giải thích từ ngữ (Điều 4): 

a) Xác định vấn đề bất cập:

 Một số cụm từ quy định tại Điều 5 Luật Thuế XNK hiện hành chưa phù hợp với thực tế, hoặc đã có ở các Luật khác. Ví dụ: cụm từ “khu phi thuế quan” tại Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành quy định là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. Thực tế có một số khu không được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (kho ngoại quan, kho bảo thuế) và một số khu không có hàng rào cứng bao quanh (khu kinh tế thương mại Cầu Treo - Hà Tĩnh, khu thương mại đặc biệt Lao Bảo, doanh nghiệp chế xuất), nên có thể lợi dụng gian lận thương mại; hoặc cụm từ “tài sản di chuyển” đã được quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật hải quan số 54/2014/QH13. 
b) Mục tiêu của quy định: 
Để phù hợp với thực tế, tránh sự trùng lặp, chồng chéo với các Luật khác.

c) Đánh giá tác động của phương án: 
Tại Điều 4 dự thảo Luật sửa đổi nội dung của cụm từ “khu phi thuế quan”, bỏ cụm từ “tài sản di chuyển”, đồng thời bổ sung giải thích các cụm từ ngữ có liên quan đến 3 loại thuế phòng vệ và các cụm từ về thuế liên quan đến nội dung quy định tại chương II về căn cứ tính thuế, gồm: “thuế chống bán phá giá”, “thuế chống trợ cấp”, “thuế tự vệ”, “thuế theo tỷ lệ phần trăm”, “thuế tuyệt đối”, “thuế hỗn hợp”.   

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho việc thực hiện. 


5. Về áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi (khoản 2 Điều 5): 

a) Xác định vấn đề bất cập:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành, thì thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu (không phân biệt hàng hóa xuất khẩu đến nước nào). Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đang đàm phán ký Hiệp định TPP và đàm phán với EU về giảm thuế XK một số mặt hàng (vàng, ti tan, than đa, molipđen, than cốc…, ) theo đó chỉ áp dụng mức thuế xuất khẩu ưu đãi đặc biệt này cho các nước tham gia ký kết hiệp định TPP và khối nước EU. 

b) Mục tiêu của quy định:  
Để minh bạch, bao quát hết các loại thuế suất thuế XK, phù hợp với cam kết quốc tế.

c) Đánh giá tác động của phương án: 
Tại Điều 5 dự thảo Luật quy định bổ sung nội dung “Trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì thực hiện theo các thỏa thuận này”. 

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: không đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho thực hiện đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế.

6. Về thuế suất đối với hàng hóa sản xuất tại khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường nội địa đáp ứng điều kiện xuất xứ thực hiện đối xử tối huệ quốc hoặc thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế (khoản 3a, 3b Điều 5):

a) Xác định vấn đề bất cập:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành thì quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu. 

Đồng thời, theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành thì thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường. 
Tuy nhiên, Luật hiện hành chưa có quy định về loại thuế được áp dụng (thuế nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt hay thuế thông thường) khi hàng hóa từ khu phi thuế quan bán vào thị trường nội địa. Hiện nay, các loại hàng hóa sản xuất trong khu phi thuế quan vẫn được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) như các loại hàng hóa khác khi xuất khẩu ra nước ngoài và khi xuất vào thị trường nội địa cũng kê khai, nộp thuế dựa theo C/O này. 

b) Mục tiêu của quy định:
Để bao quát hết được các trường hợp phát sinh trên thực tiễn, đảm bảo tính minh bạch của Luật.

c) Đánh giá tác động của phương án:
Tại Điều 5 dự thảo Luật quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường nội địa theo nguyên tắc hàng hóa đáp ứng điều kiện xuất xứ, sẽ được áp dụng theo mức thuế suất tương ứng với loại C/O đó.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: không đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho thực hiện đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp.
7. Về thuế suất thông thường (Khoản 3c Điều 5):

a) Xác định vấn đề bất cập:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành, thì thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. Thuế suất thông thường được quy định không quá 70% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng do Chính phủ quy định. 

Triển khai quy định trên, tại các Nghị định, Chính phủ đã quy định thuế suất thông thường bằng 150% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng.

Mặt khác, thực tế thời gian qua có phát sinh vướng mắc trong xử lý đối với nhập khẩu không khai báo hải quan nên không xác định được xuất xứ của hàng hóa nên để răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm, đã áp dụng thuế suất thông thường cho loại hàng hóa này.

b) Mục tiêu của quy định: Để minh bạch, nâng cao tính pháp lý.

c) Đánh giá tác động của phương án: Tại Điều 5 dự thảo Luật quy định sửa đổi theo hướng:
+ Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt (bao gồm cả trường hợp không xác định được xuất xứ). 

+ Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: phải nộp thuế nhiều hơn trong trường hợp không chứng minh được xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho thực hiện, tăng hiệu quả quản lý thuế.
8. Về thuế hỗn hợp, hạn ngạch thuế quan (Điều 6,7):
a) Xác định vấn đề bất cập:
Luật thuế XK, thuế NK hiện hành có quy định thuế suất theo tỷ lệ phần trăm, thuế tuyệt đối (Điều 8) nhưng chưa quy định về thuế hỗn hợp và hạn ngạch thuế quan. Trong khi đó, đây là những phương thức đánh thuế đã phát sinh trên thực tế và trong các cam kết về hội nhập của Việt Nam. Cụ thể: 

Về thuế hỗn hợp: Theo cam kết trong WTO, Việt Nam được quyền áp dụng thuế hỗn hợp đối với mặt hàng ô tô cũ (kết hợp cả thuế tuyệt đối và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm). Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có thể áp dụng thuế hỗn hợp đối với các trường hợp cần phải áp dụng thuế phòng vệ trong khuôn khổ WTO, ví dụ đối với thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp.

Về hạn ngạch thuế quan: Theo cam kết trong WTO, Việt Nam được áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với 4 nhóm mặt hàng gồm: trứng gia cầm, đường, muối, lá thuốc lá và không bị ràng buộc về thời gian áp dụng hay phải xóa bỏ. Bên cạnh WTO, Việt Nam cũng có một số cam kết về hạn ngạch thuế quan trong các FTA, cụ thể: 

i) Trong Hiệp định ATIGA, Việt nam cam kết xóa bỏ hạn ngạch đối với 4 nhóm mặt hàng, trong đó mặt hàng đường có lộ trình xóa bỏ muộn nhất vào năm 2018; thuế suất áp dụng sau khi xoá bỏ hạn ngạch cho 4 mặt hàng này sau 2018 là 5%;

 ii) Trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Dilân (AANZFTA), Việt Nam cam kết giảm thuế suất trong hạn ngạch xuống 0% vào năm 2020 đối với đường, lá thuốc lá; Đối với thuế suất ngoài hạn ngạch, Việt Nam cam kết cắt giảm về 50% năm 2022; 

iii) Trong đàm phán với Liên minh Hải quan (VCU), Việt Nam đã cam kết dành mức hạn ngạch riêng (ngoài hạn ngạch chung của WTO) cho VCU đối với trứng gia cầm và lá thuốc lá với mức gia tăng hạn ngạch 5%/hàng năm, thuế suất trong hạn ngạch cam kết xoá bỏ trong vòng 3 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực; 

 iv) Trong Hiệp định TPP, Việt Nam cam kết dành hạn ngạch đối với mặt hàng ô tô cũ (không quá 5 năm); Lượng hạn ngạch cụ thể vẫn đang trong quá trình đàm phán và thuế suất trong hạn ngạch dự kiến là 0% trong vòng 10 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực.

- Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đa số các nước cũng có các quy định về áp dụng thuế hỗn hợp và hạn ngạch thuế quan, cụ thể như sau:

+ Về thuế hỗn hợp: Thái Lan áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với củ hành, cá; một số loại quả và quả hạch, tiêu ớt, dầu thực vật, thực phẩm chế biến, đồ uống, xăng dầu, vải dệt,...; Malaysia áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp với chuối, dưa, một số đồ uống là rượu vang, rượu mạnh, lá thuốc lá, phèn, giấy và bìa giấy, thỏi đúc phế liệu sắt, máy nén sử dụng trong thiết bị lạnh; Indonesia áp dụng thuế tuyệt đối với lúa gạo, đường, bột gạo, một số loại bia, rượu, phim điện ảnh, đĩa từ. Ấn Độ áp dụng thuế tuyệt đối và thuế hỗn hợp đối với vải dệt, hàng may mặc.

+ Về hạn ngạch thuế quan: Philippines áp dụng hạn ngạch thuế quan thịt gia cầm, đường, thịt bò, thịt lợn, khoai tây, ngô… Thái Lan áp dụng hạn ngạch thuế quan sữa, thịt đông lạnh, thịt bò, bột sữa, gạo, bột mì. Hàn Quốc áp dụng hạn ngạch thuế quan gạo, ớt, sữa, tỏi, bơ, chè xanh, lạc, hạt dẻ, khoai tây, sâm…. EU áp dụng hạn ngạch thuế quan mặt hàng sắt thép, dệt may, hạt và cây trồng từ hạt…. 

b) Mục tiêu của quy định về thuế hỗn hợp, hạn ngạch thuế quan:

Để có đủ các công cụ bảo vệ phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần bảo hộ sản xuất trong nước đối với một số mặt hàng nông sản trong trường hợp cần thiết hoặc đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng giai đoạn, khắc phục tồn tại hiện hành. 
c) Đánh giá tác động của phương án:
Tại Điều 6,7 Dự thảo đã bổ sung quy định thuế hỗn hợp và hạn ngạch thuế quan. 

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: 

Về thuế hỗn hợp: Phải luôn theo dõi biến động của giá nhập khẩu, nếu biến động tăng thì cần điều chỉnh kịp thời thuế hỗn hợp để không vượt quá mức thuế suất theo tỷ lệ phần trăm đã cam kết. 
Về hạn ngạch thuế quan: phải xây dựng phương án thực hiện đảm bảo xóa bỏ hạn ngạch thuế quan làm 3 đợt (2013/2014/2015) với linh hoạt đến 2018 để phù hợp cam kết cam kết trong ASEAN.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Tăng hiệu quả quản lý Nhà nước 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Sản xuất trong nước được bảo vệ.

9. Về trị giá tính thuế (khoản 1 Điều 8):

a) Xác định vấn đề bất cập:

Điều 9 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành quy định: Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng; Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, phù hợp với cam kết quốc tế.  

b) Mục tiêu của quy định trị giá tính thuế :
Điều 86 Luật Hải quan đã quy định cụ thể về trị giá hải quan được sử dụng để tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Điều 8 Dự thảo đã sửa đổi theo hướng bổ sung quy định chi tiết về trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với Luật Hải quan. 
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: đảm bảo tính thống nhất, minh bạch của hệ thống pháp luật.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho người khai hải quan, người nộp thuế trong việc thực hiện Luật Thuế XNK.



10. Về thời điểm tính thuế (khoản 2 Điều 8):

a) Xác định vấn đề bất cập:

Điều 14 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành quy định: Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. 

Đánh giá quá trình thực hiện thời gian qua cho thấy quy định này chưa phù hợp với trường hợp chuyển đổi đối tượng sử dụng so với khi nhập khẩu ban đầu; ví dụ chuyển từ đối tượng miễn thuế sang đối tượng chịu thuế (mức thuế suất, tỷ giá, trị giá khi đăng ký tờ khai khác với khi chuyển đổi sử dụng). 

b) Mục tiêu của quy định thời điểm tính thuế:

Để đảm bảo phù hợp thực tế.

c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Điều 8 Dự thảo đã sửa đổi theo hướng bổ sung quy định về thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa được ưu đãi về thuế có sự thay đổi đối tượng sử dụng là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới; thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Số tiền thuế phải nộp phù hợp với quy định của chính sách thuế tại thời điểm chuyển đổi, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho người khai hải quan, người nộp thuế trong việc thực hiện Luật Thuế XNK.

11. Về thời hạn nộp thuế (Điều 9)

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Luật quản lý thuế hiện hành quy định phân biệt thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất (nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục hải quan hàng tạm nhập) và hàng hóa XNK kinh doanh thông thường (nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng). Quy định hiện hành có phát sinh một số vướng mắc:

Quy định phải nộp thuế trước khi thông quan đối với hàng XK, NK để kinh doanh chưa khuyến khích, ưu đãi doanh nghiệp ưu tiên. Hiện nay, có 42 doanh nghiệp ưu tiên với tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 67,47 tỷ USD theo các tiêu chí của quốc tế: Không vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan trong hai năm liên tục; Thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật; Thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử; Tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; Chấp hành tốt pháp luật hải quan, pháp luật thuế, nếu phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng như các DN khác là chưa hợp lý, chưa thể hiện ưu đãi đối với các DN này. 
- Dự thảo Luật đã chuyển nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu; hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế nên không còn áp dụng thời hạn nộp thuế đối với loại hàng hóa này.

b) Mục tiêu của quy định: 

Để khắc phục các vấn đề trên.

c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Điều 9 Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Luật quản lý thuế theo hướng:

- Bỏ quy định về thời hạn nộp thuế của nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu; hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

- Quy định người nộp thuế là doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện nộp thuế đối với hàng XNK theo định kỳ (các tờ khai hải quan đã thông quan trong tháng nộp thuế chậm nhất vào ngày thứ 10 của tháng kế tiếp. Theo hướng này, DN chỉ phải kê khai nộp thuế 1 lần, không phải trả phí bảo lãnh, không phải nộp tiền chậm nộp, giảm thời gian và chi phí cho DN). 

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có 

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, khuyến khích doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho các đối tượng áp dụng, khuyến khích doanh nghiệp ưu tiên tuân thủ pháp luật, giảm chi phí. 



12. Nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất (Điều 10):

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Điều 12 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành quy định việc ban hành Biểu thuế XK, NK cho từng mặt hàng phải đảm bảo các nguyên tắc:

 “a) Phù hợp với danh mục nhóm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế suất do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành; 

b) Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường;

c) Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hoà XHCN Việt Nam là thành viên.” 

Căn cứ các nguyên tắc trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho từng mặt hàng, theo đó, Biểu thuế NK ưu đãi hiện hành có 43 mức thuế suất, có những mặt hàng tương tự nhau, công dụng có thể thay thế cho nhau nhưng mức thuế rất chênh lệch nhau, khó khăn cho thực hiện.

- Hiện nay, Việt nam đã ký 10 Hiệp định FTAs với các nước, nhóm nước. Theo đó đã cam kết mức độ tự do hóa vào thời điểm cuối cùng (2018 -2020) trung bình vào khoảng 90% số dòng thuế, riêng Hiệp định ATIGA với mức cam kết tự do hóa đạt 97%. Cụ thể như sau:
+ Hiệp định (ATIGA): Cam kết xóa bỏ thuế quan của 97% số dòng thuế vào năm 2018 (trừ một số dòng nhạy cảm gồm một số mặt hàng nông sản như đường, trứng, muối, thịt gà, thịt lợn được duy trì thuế suất 5% và một số mặt hàng loại trừ theo cam kết WTO như súng, đạn, vũ khí, chất thải, thuốc phiện); Riêng mặt hàng xăng dầu có lộ trình xóa bỏ vào năm 2024.

+ Hiệp định ASEAN-Hàn Quốc và Việt Nam-Hàn Quốc: Cam kết xóa bỏ 88% số dòng thuế trong Biểu thuế. Những mặt hàng nhạy cảm được loại trừ bao gồm các mặt hàng công nghiệp; cam kết cắt giảm một phần hoặc giữ nguyên thuế suất MFN gồm ô tô nguyên chiếc (trừ mặt hàng ô tô tải trên 6 tấn - 10 tấn), xe máy, một số sản phẩm sắt thép, máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được, sản phẩm nhựa, xăng dầu …

+ Hiệp định ASEAN-Trung Quốc: Cam kết xóa bỏ 90% số dòng thuế trong Biểu thuế và giảm thuế về 20% cho hàng hóa thuộc danh mục nhạy cảm; Những mặt hàng nhạy cảm được loại trừ bao gồm ô tô nguyên chiếc (trừ ô tô tải trên 20 tấn), xe máy, xe đạp, một số sản phẩm sắt thép, máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được, sản phẩm nhựa, xăng dầu…

+ Hiệp định khác như ASEAN-Úc-Niu Zi lân: Đến năm 2020, Việt Nam cam kết xóa bỏ đối với 91,2% số dòng thuế; Hiệp định ASEAN-Nhật Bản và Việt Nam-Nhật Bản: Đến năm 2026, Việt Nam cam kết xóa bỏ đối với 90% số dòng thuế; Hiệp định ASEAN-Ấn độ: Đến năm 2021, khoảng 87% số dòng thuế về 0%. Hiệp định Việt Nam-Chi lê: Đến 2024, khoảng 84% số dòng thuế về 0%. Trong các FTAs này, nhóm danh mục nhạy cảm chủ yếu là các mặt hàng ô tô nguyên chiếc, xe máy, xe đạp, sắt thép, máy móc, thiết bị, đồ điện gia dụng, động cơ, linh kiện, phụ tùng, sản phẩm nhựa, xăng dầu…

Ngoài 10 FTA đã ký kết, Việt Nam đang đàm phán và sẽ thực hiện lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu với TPP, EU,… trong đó, dự kiến đến 2028 sẽ có 98% dòng thuế có thuế suất bằng 0%. 

Đồng thời, trong một số Hiệp định dự kiến sẽ ký kết, Việt Nam cũng sẽ phải cam kết về cắt, giảm thuế xuất khẩu.

+ ASEAN: trừ Thái Lan quy định 39 mức thuế suất, đa số các nước còn lại có số lượng mức thuế suất dưới 20 mức (Campuchia: 4 mức; Indonesia 12 mức; Malaysia 16 mức; Philipinnes 15 mức; Singapore: 2 mức). 

+ Ấn Độ: 21 mức. Có Chương 98 như VN; 

+ Nhật Bản: 296 mức thuế suất, trong đó các mặt hàng có thuế suất cao là hàng nông sản và thủy sản

+ Hàn Quốc: 140 mức thuế suất, trong đó khoảng 100 mặt hàng nông sản có thuế suất rất cao từ 100 - 887%.

Trong bối cảnh thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa NK và giảm thuế XK của một số Hiệp định như đã nêu trên, thì nguyên tắc bảo đảm nguồn thu cho NSNN của thuế XK, thuế NK sẽ không như giai đoạn trước đây. Bên cạnh đó, đánh giá quá trình thực hiện đến nay cũng cho thấy các nguyên tắc ban hành biểu thuế hiện hành chưa đủ để xử lý các vấn đề đặt ra, nhất là trong việc đảm bảo tính hợp lý giữa thuế suất thuế nhập khẩu đánh vào nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng, bán thành phẩm và sản phẩm nguyên chiếc; số lượng mức thuế suất của biểu thuế còn nhiều, tạo nên sự phức tạp, dễ nhầm lẫn, tranh chấp trong kê khai, tính thuế. 

b) Mục tiêu của quy định nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất:
Để khắc phục các vướng mắc trên, phù hợp thông lệ quốc tế.

c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Điều 10 Dự thảo đã sửa đổi các nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất gồm: 

a. Khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, ưu tiên loại trong nước chưa đáp ứng nhu cầu; chú trọng phát triển lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

b. Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước và các cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

c. Đóng góp hợp lý nguồn thu ngân sách nhà nước và góp phần bình ổn thị trường.

d. Đơn giản, minh bạch, tạo thuận lợi cho cải cách thủ tục hành chính về thuế; áp dụng thống nhất mức thuế suất đối với hàng hóa có cùng bản chất, cấu tạo, công dụng, có tính năng kỹ thuật tương tự; thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô; thuế suất thuế xuất khẩu tăng dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô.    
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống biểu thuế đảm bảo tính minh bạch, khoa học, đơn giản dễ thực hiện, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, phù hợp thông lệ quốc tế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Áp dụng mức thuế suất hợp lý, giải quyết các vướng mắc trong thời gian qua. 

13. Về thẩm quyền ban hành Biểu thuế, thuế suất (Điều 11):
a) Xác định vấn đề bất cập:
- Điều 12 của Luật thuế XK, thuế nhập khẩu hiện hành quy định: 

 + Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng; quy định biện pháp về thuế để tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử; 

+ Thủ tướng Chính phủ quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối trong trường hợp cần thiết. 

+ Căn cứ vào khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng do UBTVQH ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng mặt hàng theo thủ tục do Chính phủ quy định.

- Thực tế thời gian qua cho thấy thực hiện như quy định trên đã phát huy được tác dụng tích cực trong việc bảo hộ sản xuất trong nước theo các nguyên tắc được quy định trong Luật, kịp thời điều chỉnh thuế suất trước những biến động giá trên thế giới, góp phần bình ổn giá cả thị trường trong nước (như điều chỉnh thuế nhập khẩu thường xuyên đối với các mặt hàng xăng dầu); đồng thời, đảm bảo sự chủ động, kịp thời trong việc thực hiện cắt giảm mức thuế theo các cam kết hội nhập, chính sách về phát triển các ngành, lĩnh vực có liên quan theo định hướng của Nhà nước. 

Hiện cũng có những ý kiến cho rằng quy định như Luật thuế XK, thuế NK hiện hành là chưa thực sự phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 (Quốc hội ban hành hoặc bãi bỏ các thứ thuế). Mặt khác, với thẩm quyền quy định mức thuế suất thuế XK, NK cho từng mặt hàng là cấp Bộ nên cũng chưa có sự thống nhất với các loại thuế khác (thẩm quyền quy định mức thuế suất thuế GTGT, TTĐB, thuế bảo vệ môi trường là Quốc hội hoặc UBTVQ). 

- Tham khảo kinh nghiệm các nước cho thấy:

(i) Thẩm quyền ban hành Biểu thuế MFN: đa số giao Bộ trưởng (Philippin)

Một số nước có quy định khác như: Hoa Kỳ: giao Tổng thống. EU: Ủy ban Châu Âu; Trung Quốc: Quốc vụ viện phê chuẩn, giao cho Ủy ban thuế thuộc Quốc vụ viện ban hành.

(ii) Thẩm quyền phê duyệt Biểu thuế FTAs sau khi kết thúc đàm phán: Các nước phát triển như Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Newzealand, Malaysia: Quốc hội phê duyệt Lộ trình cam kết. Các nước Thái Lan, Myanma, Lào, |Campuchia, Indonesia, Trung Quốc: quy định cấp Chính phủ phê duyệt như cắt giảm mức thuế theo các cam kết hội nhập, chính sách về phát triển các ngành, lĩnh vực có liên quan theo định hướng của Nhà nước. 

b) Mục tiêu của quy định:

Để bảo đảm thẩm quyền ban hành mức thuế suất thuế XNK phù hợp, đảm bảo tính tương đồng với các loại thuế khác, thực hiện tính ổn định của Biểu thuế giúp doanh nghiệp chủ động tính toán hiệu quả kinh doanh. 

c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Điều 11 Dự thảo đã sửa đổi thẩm quyền theo hướng:

- Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 Luật này, Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Luật này; Biểu thuế ưu đãi cam kết tại Nghị định thư gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã được Quốc hội phê chuẩn và các Điều ước quốc tế khác để ban hành: 

a) Biểu thuế xuất khẩu; Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi;

b) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; 

c) Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

- Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Luật này.

- Nguyên tắc, thẩm quyền áp dụng chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ thực hiện theo quy định tại Chương III Luật này.

Việc sửa đổi này là cần thiết bởi (i) việc ban hành mức thuế theo quy định của Hiến pháp do Quốc hội quyết định. Tuy nhiên, trên thực tế 90% kim ngạch xuất khẩu có mức thuế đã được cam kết (mức trần đối với hàng hóa nhập khẩu) tại các Hiệp định tự do hóa thương mại. Việc thực hiện cam kết này có lộ trình từ 3-5 năm, tùy Hiệp định; giữa các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các Bộ, cơ quan liên quan, doanh nghiệp còn có ý kiến khác nhau về quy định mức thuế suất của một mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể. Do vậy, cần thực hiện nâng mức thẩm quyền quyết định hiện nay từ Bộ Tài chính lên mức độ do Thủ tướng Chính phủ quy định cho phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý, phù hợp xu hướng phát triển.  

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Tăng khối lượng công việc cho Thủ tướng Chính phủ, có thể không kịp thời khi cần giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh trên thực tế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Khi gặp vướng mắc phát sinh thì có thể phải chờ lâu hơn có thể được xem xét, giải quyết do hồ sơ phải trình nhiều cấp.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của thẩm quyền ban hành mức thuế, xử lý được các vấn đề còn khác nhau giữa các cơ quan, doanh nghiệp, phù hợp thực tế và yêu cầu quản lý.  

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
14. Về quy định Biểu khung thuế theo danh mục nhóm hàng chịu thuế xuất khẩu (Khoản 2 Điều 11): 

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Điều 12 của Luật thuế XK, thuế NK hiện hành quy định UBTVQH ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng, bao gồm cả mức tối thiểu và mức tối đa. 

Việc quy định mức khung thuế suất, bao gồm cả mức tối thiểu và mức tối đa thời gian qua đã phát huy tác động tích cực và đã trở thành căn cứ quan trọng để ban hành các mức thuế suất thuế ưu đãi cụ thể cho từng mặt hàng. Tuy nhiên, kể từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO (năm 2007), mức thuế suất trần tối đa cho thuế nhập khẩu được quy định cho một mặt hàng đã bị ràng buộc bởi cam kết với WTO và phải cắt giảm hàng năm theo lộ trình cam kết. Mức sàn thuế nhập khẩu ưu đãi cũng không còn ý nghĩa vì: Hiện nay, kim ngạch nhập khẩu từ các nước và nhóm nước ký kết Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam chiếm 72,4% trên tổng kim ngạch nhập khẩu (ước tính kể cả kim ngạch nhập khẩu từ các nước EU, TPP, Liên minh hải quan thì sẽ chiếm 88% tổng kim ngạch nhập khẩu). Tham khảo kinh nghiệm quốc tế thì trên thế giới không có quốc gia nào áp dụng khung thuế suất mà chỉ ban hành Biểu thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế.

Đối với thuế XK, hiện hành đã có Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng ban hành kèm theo Nghị quyết 710/2008/NQ-UBTVQH12 - gọi tắt là Khung thuế xuất khẩu. Để phù hợp với tinh thần Hiến pháp mới cần quy định Khung thuế xuất khẩu kèm theo Luật thuế XK, thuế NK.
Ngoài ra, về mức trần tối đa thực hiện theo cam kết quốc tế, mức sàn được quy định đảm bảo điều tiết mức thuế suất, bảo vệ tài nguyên trong nước, đảm bảo xuất khẩu có hiệu quả. Tuy nhiên, theo cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam phải cắt giảm thuế xuất khẩu đối với nhóm hàng phế liệu, phế thải của kim loại với mức thuế sau 5 năm gia nhập. Ngoài ra, đối với hàng hóa là vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm thuộc nhóm này hiện có khung thuế suất từ 0-20%, các loại khác có khung thuế suất từ 0-10%. Việc quy định khung thuế suất đối với tất cả các hàng hóa là không hợp lý đặc biệt là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế cần khuyến khích tối đa việc xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến. Mặt khác, mức tối thiểu hiện hành là 0% chưa góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản, giảm tác động đến môi trường. Qua nghiên cứu, Bộ Tài chính thấy rằng đối với tài nguyên khoáng sản xuất khẩu mà tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì cơ bản xác định là tài nguyên khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác.
b) Mục tiêu của quy định Khung thuế suất thuế XK theo danh mục nhóm hàng chịu thuế:


Để khắc phục các vướng mắc trên, phù hợp cam kết quốc tế.

c) Đánh giá tác động của phương án:


Tại Phụ lục Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với từng nhóm hàng kèm theo Dự thảo Luật đã:

- Điều chỉnh khung thuế suất đối với các nhóm hàng “phế liệu, phế thải của sắt, thép, đồng, niken, nhôm, chì, kẽm, thiếc, kim loại thường khác, gốm kim loại, sản phẩm làm từ kim loại thường khác và gốm kim loại” theo mức thuế suất tối đa đã cam kết (đối với nhóm hàng phế liệu, phế thải từ sắt, thép giảm mức tối đa từ 30% xuống 17%; đối với các phế liệu, phế thải từ kim loại khác giảm mức tối đa từ 40% xuống 22%)

- Sửa đổi mô tả tên hàng hóa ”các nhóm hàng khác không quy định ở trên” (thứ tự số 45 của Khung thuế xuất khẩu hiện hành ) thành ”Các nhóm hàng khác không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” và quy định khung thuế suất của nhóm hàng này là 5-20%. 

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống biểu thuế đảm bảo tính khoa học, đơn giản dễ thực hiện, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, phù hợp thông lệ quốc tế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Áp dụng mức thuế suất hợp lý do Biểu khung thuế được sửa đổi hoàn thiện.


15. Về thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp  (Điều 12-15):

a) Xác định vấn đề bất cập:

Khoản 2, 3 Điều 5 và khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11 Luật Thuế XNK hiện hành đã có quy định các biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hóa nhưng chưa đầy đủ các quy định cần thiết về việc áp dụng các loại thuế này (như nguyên tắc, điều kiện, thời gian áp dụng...). Do đó, ngoài quy định của Luật Thuế XNK, việc áp dụng quy định này đang được thực hiện theo các Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp, Pháp lệnh về tự vệ, tính pháp lý chưa cao. 

b) Mục tiêu của quy định:

Để răn đe, phòng ngừa các hành vi bán phá giá, phân biệt đối xử, trợ cấp, gây nguy hại cho các ngành sản xuất trong nước trong điều kiện phải cắt giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế; nâng cao tính pháp lý, đảm bảo các quy định chung nhất về trường hợp, điều kiện, nguyên tắc áp dụng được tập trung thống nhất tại một văn bản có giá trị pháp lý cao nhất. 
c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Chương I Điều 4 và Chương III từ Điều 12 đến Điều 15 Dự thảo đã sửa đổi theo hướng bổ sung một số quy định cơ bản về thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp  gồm:  

- Chương III (từ Điều 12 đến Điều 15) quy định về điều kiện, nguyên tắc và thời hạn áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp  trên cơ sở kế thừa quy định tại 3 Pháp lệnh hiện hành; 

- Chương I Điều 4 bổ sung thêm giải thích từ ngữ đối với 3 cụm từ nói trên.  

Các nội dung liên quan đến trình tự thủ tục, hồ sơ để thực hiện thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, khiếu nại và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh chống bán phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp, Pháp lệnh về tự vệ. 

Ngoài ra, để đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để áp dụng các biện pháp về thuế mới có thể cần thiết để xử lý các trường hợp phát sinh như áp dụng thuế trả đũa được phép áp dụng trong khuôn khổ giải quyết cơ chế tranh chấp của WTO và các hiệp định thương mại song phương và khu vực mà Việt Nam đã tham gia, tại khoản 5 Điều 15 về áp dụng thuế phòng vệ thương mại của dự án Luật bổ sung nội dung: Trường hợp lợi ích Việt Nam theo các điều ước quốc tế bị xâm hại hay vi phạm, Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định áp dụng biện pháp thuế phòng vệ khác phù hợp. 

Tác động tiêu cực: 

- Đối với Nhà nước: Không có
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo tính đồng bộ, dễ thực hiện, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, phù hợp thông lệ quốc tế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư và bảo vệ, tăng sức cạnh tranh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.


16. Miễn thuế, hoàn thuế (Điều 16, 17, 19)


16.1. Hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế (Khoản 1 Điều 16):

a) Xác định vấn đề bất cập:

Căn cứ quy định tại khoản 3, 5, 11 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 về quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế cho các đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh, ngoại giao, thủy thủ,v.v. được miễn thuế nhập khẩu. Việc thực hiện quy định này thời gian qua đã góp phần quan trọng để khuyến khích phát triển du lịch trong nước, phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính minh bạch, đề nghị bổ sung hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế vào Điều miễn thuế của dự thảo Luật.

b) Mục tiêu của quy định:

Để nâng cao tính pháp lý, đảm bảo tính minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế, khuyến khích du lịch vào Việt Nam và tạo thuận lợi cho khách xuất cảnh, khách được ưu đãi miễn trừ ngoại giao hưởng tiêu chuẩn miễn thuế.

c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Khoản 1 Điều 16 Dự thảo đã bổ sung hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế thuộc đối tượng miễn thuế.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp thông lệ quốc tế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho phát triển du lịch, hội nhập quốc tế. 

16.2. Về miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng (Khoản 2 Điều 16):

a) Xác định vấn đề bất cập:
Luật thuế XK, thuế NK hiện hành quy định miễn thuế NK hàng hoá là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại trong định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định.
Triển khai quy định trên, BTC đã có các Thông tư hướng dẫn: Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ các trường hợp đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận; hàng hoá là quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện, an ninh, quốc phòng. 

b) Mục tiêu của quy định: Để minh bạch, nâng cao tính pháp lý 

Đánh giá tác động của phương án: Tại Điều 16 Dự thảo đã bổ sung quy định về miễn thuế đối với cơ quan, tổ chức được NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động thì được miễn thuế đối với hàng vượt định mức.  
c) Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có .
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Nâng cao tính pháp lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo minh bạch, thuận lợi cho thực hiện.

16.3. Về miễn thuế đối với các trường hợp đã được quy định ở các Luật, văn bản khác (khoản 3, 12, 18, 19 Điều 16). 

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới: Điều 7 Luật quy định: Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định việc áp dụng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới phù hợp với từng thời kỳ (chưa rõ thuộc đối tượng miễn thuế hay thu thuế), nên việc áp dụng quy định này đang thực hiện theo Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006, Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg).Theo đó, cư dân biên giới được miễn thuế với trị giá 2 triệu đồng/người/ngày/lượt. 

Việc thực hiện quy định này thời gian qua đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới (Trung Quốc, Lào, Campuchia), tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới tiêu thụ sản phẩm do mình sản xuất ra; mua được vật tư cần thiết phục vụ sản xuất và tiêu dùng hàng ngày. Tuy nhiên, thực tế cũng đã xảy ra tình trạng lợi dụng để thu gom hàng hoá được miễn thuế đem vào nội địa và hàng hóa của thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh ở chợ biên giới nhưng chưa nộp thuế ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.

- Đối với giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu: Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ đã quy định: Giống cây trồng; vật nuôi nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu. Việc thực hiện quy định này là cần thiết, góp phần hỗ trợ lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp phát triển. Tuy nhiên, tại Luật thuế XK, thuế NK chưa có quy định này.    
- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường: Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ thi hành từ ngày 01/4/2015 và thay thế Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 11/4/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, thì hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, tại Luật thuế XK, thuế NK chưa có quy định này.

- Đối với hàng hóa phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm: Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị định 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế XK, thuế NK quy định miễn thuế đối với máy móc, nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước chưa sản xuất được. Tuy nhiên, tại Luật thuế XK, thuế NK chưa có quy định này.
b) Mục tiêu của quy định:

Để nâng cao tính pháp lý, tránh lợi dụng chính sách miễn thuế, tập trung các quy định về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Luật Thuế XNK.
c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Điều 16 Dự thảo đã bổ sung quy định về miễn thuế đối với các đối tượng trên.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có. 
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có .
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo phù hợp cam kết và thông lệ quốc tế, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh.

16.4. Về miễn thuế đối với một số trường hợp theo thông lệ quốc tế (khoản 5; điểm a, b, c, d khoản 9; khoản 10  Điều 16):

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Về hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu: Điều 16 Luật Thuế XNK hiện hành chưa quy định về việc miễn thuế XK, NK đối với các trường hợp hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu.

  Theo chuẩn mực 4.13 và chuẩn mực 4.24 Chương 4 của công ước Kyoto sửa đổi (chuẩn mực này quy định: để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại quốc tế, luật pháp các quốc gia nên quy định không thu thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu). 

Theo cam kết với TPP, Việt nam sẽ thực hiện không thu thuế đối với hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu; miễn thuế XNK cho hàng hóa là hàng mẫu, ấn phẩm quảng cáo: Hàng mẫu theo đơn hàng hoặc để phục vụ sản xuất hoặc ảnh, phim, mô hình hoặc bất kỳ hàng hóa tương tự nào khác thay thế cho hàng mẫu đó; ấn phẩm quảng cáo có trị giá thấp.

- Về hàng hóa tạm nhập – tái xuất: Luật thuế XNK hiện hành đã quy định miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định nhưng chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau. 

Một số trường hợp cũng thuộc chế độ tạm nhập, có cùng bản chất với các hàng hóa này nhưng chưa thuộc đối tượng miễn thuế, như:

+ Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sữa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài, tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay VN ở nước ngoài, hàng hóa tạm nhập, tái xuất để cung ứng cho tàu du lịch nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam. 

+ Máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để phục vụ thử nghiệm nghiên cứu phát triển sản phẩm. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế. 

+ Phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập theo phương thức quay vòng không phải thanh toán. 

+ Theo định nghĩa tại chương 1 Phụ lục G Công ước Kyoto thì “tạm nhập” là thủ tục hải quan mà theo đó một số loại hàng hoá đưa vào biên giới hải quan một cách có điều kiện có thể được miễn toàn bộ thuế hoặc một phần thuế nhập khẩu và các loại thuế khác; ví dụ hàng hoá phải được nhập khẩu phục vụ cho mục đích đặc biệt và phải được tái xuất trong một khoảng thời gian nhất định mà không được thay đổi hàng hoá trừ khi những khấu hao thông thường do nguyên liệu làm nên sản phẩm.

Tại điểm 22 thực hành khuyến nghị Phụ lục chuyên đề G Công ước Kyoto khuyến nghị các loại hàng hóa tạm nhập - tái xuất trên cần được miễn thuế xuất nhập khẩu.

Mặt khác, theo cam kết với EU và sắp tới là TPP thì hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập có thời hạn đều thuộc đối tượng miễn thuế.

- Về hàng mẫu, ấn phẩm, quảng cáo: Điều 17 Luật Thuế XNK hiện hành đã quy định hàng mẫu thuộc đối tượng xét miễn thuế nhưng quy định chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau và lợi dụng gian lận thương mại; chưa quy định miễn thuế đối với ấn phẩm quảng cáo đơn lẻ và hàng mẫu không nhằm mục đích thương mại hoặc ảnh, phim, mô hình thay thế cho hàng mẫu gây khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. 
b) Mục tiêu của quy định miễn thuế đối với một số trường hợp theo thông lệ quốc tế:

Để tạo thuận lợi cho thực hiện, phù hợp với các cam kết quốc tế, đề nghị bổ sung quy định các trường hợp trên vào đối tượng miễn thuế XNK.
c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Điều 16 Dự thảo đã bổ sung quy định về miễn thuế đối với các đối tượng trên.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có .
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có .
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo phù hợp cam kết và thông lệ quốc tế, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, phù hợp thông lệ quốc tế.

16.5. Về chính sách thuế đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (điểm e khoản 9 Điều 16). 

a) Xác định vấn đề bất cập: 

Theo quy định hiện hành của Luật thuế XK, thuế NK, hàng hóa kinh doanh TNTX tạm nộp thuế hoặc thực hiện bảo lãnh khi tạm nhập và được hoàn thuế khi tái xuất. 

Trên thực tế không có DN nào tạm nộp thuế, chỉ bảo lãnh khi tạm nhập khẩu hàng hóa. Do quy định phải nộp thuế nên cơ quan hải quan phải theo dõi trên sổ kế toán số tiền thuế này làm tăng chi phí quản lý thuế (nếu áp dụng chế độ không thu thuế khi tạm nhập, cơ quan hải quan không phải theo dõi kế toán số tiền thuế, chỉ theo dõi số lượng hàng hóa trên sổ tạm nhập để thanh khoản lượng nhập-xuất-tồn).

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hầu hết các nước đều qui định hàng TNTX không phải nộp thuế trong thời hạn nhất định nhưng phải tái xuất đúng thời hạn và phải đảm bảo bằng một khoản tiền đặt cọc tương đương nghĩa vụ thuế phải nộp (Anh, Nhật Bản, Newzealand, Trung quốc) hoặc đảm bảo bằng một khoản tiền đặt cọc nhất định (Thái lan, Lào, Campuchia) và quản lý, theo dõi bằng sổ tạm quản.

b) Mục tiêu của quy định: Để khắc phục tồn tại trên, xét bản chất chính sách thuế hiện hành đang thực hiện tạm thu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, để không làm thay đổi bản chất đối với loại hình này, nhưng thủ tục quản lý đơn giản hơn.

c) Đánh giá tác động của phương án: 

Tại điểm e khoản 9 Điều 16 Dự thảo đã chuyển hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế trong thời hạn tạm nhập tái xuất (bao gồm cả thời hạn gia hạn) với điều kiện phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu phải nộp của hàng hóa tạm nhập, tái xuất.    
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có .
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo công bằng, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Đối với tổ chức, cá nhân: tạo thuận lợi cho việc thực hiện.

16.6. Về miễn thuế đối với hàng hóa XK để gia công (khoản 6 Điều 16):

a) Xác định vấn đề bất cập:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành, hàng hóa xuất khẩu để gia công rồi tái nhập khẩu sản phẩm gia công thuộc đối tượng miễn thuế. 

Thực tế có trường hợp lợi dụng quy định này để xuất khẩu các nguyên vật liệu thô cần hạn chế XK. Sau khi gia công chế biến ở nước ngoài hoặc khu phi thuế quan đã NK sản phẩm gia công về nên đã được miễn thuế XK.

Sau một thời gian, DN sẽ XK sản phẩm này và như vậy sẽ vừa tránh được chính sách mặt hàng, vừa tránh thuế XK (ví dụ DN XK quặng sắt, gia công thành phôi, NK phôi trở lại nhưng sau đó XK phôi thép. Hiện phôi thép không có thuế XK).

b) Mục tiêu của quy định miễn thuế: Để khắc phục bất cập trong thực tế, tránh lợi dụng gian lận thuế. 

c) Đánh giá tác động của phương án: 

Tại Điều 16 Dự thảo đã quy định rõ hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu trừ hàng hóa có thuế xuất khẩu theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu được miễn thuế XK.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có .
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Quản lý chặt chẽ hơn đối với hàng hóa xuất khẩu. Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo công bằng, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong nước.

16.7. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu (Khoản 7 Điều 16).    

a) Xác định vấn đề bất cập:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành, hàng hóa nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu sản phẩm gia công thuộc đối tượng miễn thuế (bao gồm cả nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị).

Theo quy định tại khoản 1d Điều 19 Luật thuế XK, thuế NK hiện hành, thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng tạm nộp thuế, sau khi XK sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu này sẽ được hoàn lại thuế.

Trong khi đó, 02 trường hợp nêu trên có cùng bản chất kinh tế, đều có nguồn gốc NK, được NK để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, không tiêu dùng tại Việt Nam, nhưng chế độ thuế áp dụng khác nhau. NK nguyên liệu để sản xuất XK do DN Việt nam bỏ vốn, tự tìm nguyên liệu và thị trường XK, tạo giá trị gia tăng lớn hơn nhưng thủ tục quản lý phức tạp hơn).

Theo qui định tại điểm E3 (phần định nghĩa) Phụ lục F Công ước Kyoto thì hàng hóa là nguyên liệu, vât tư được đưa vào trong một lãnh thổ hải quan để sản xuất, gia công, sửa chữa sau đó xuất khẩu thì được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác. 

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy: Nhật bản, Hàn quốc, Malaysia, Indonesia, Pakistan áp dụng chế độ miễn hoặc hoàn thuế cho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

b) Mục tiêu của quy định về phạm vi điều chỉnh: Để khuyến khích sản xuất xuất khẩu, tạo giá trị gia tăng cao, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (đa số doanh nghiệp thuộc diện này thực hiện hoạt động SXXK), khắc phục vướng mắc hiện hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam; cải cách thủ tục và phương thức quản lý (hiện hành đang thực hiện là tạm thu thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu sau khi XK sản phẩm sẽ hoàn thuế, phù hợp thông lệ quốc tế.

c) Đánh giá tác động của phương án: 

Tại Điều 16 Dự thảo đã sửa đối quy định theo hướng chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để sản xuất xuất khẩu từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.

- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo dễ thực hiện, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, phù hợp thông lệ quốc tế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí, giảm phiền hà, nâng cao năng lực cạnh tranh. 

16.8. Về miễn thuế tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (Khoản 11  Điều 16) 

a) Xác định vấn đề bất cập:   

- Luật đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015 đã quy định bổ sung thêm một số đối tượng mới thuộc được hưởng ưu đãi đầu tư (có 5 đối tượng: gồm lĩnh vực ưu đãi đầu tư; địa bàn ưu đãi đầu tư; dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ). 

- Luật thuế XNK hiện hành chưa quy định miễn thuế cho dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Đây là các ngành nghề cần khuyến khích đầu tư để nâng cao năng lực nội địa hóa của doanh nghiệp. 

- Luật Thuế XNK hiện hành quy định miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định gồm: xe ô tô trên 24 chỗ ngồi, phương tiện vận chuyển chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và nguyên liệu vật tư, linh kiện nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nhưng nội dung chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau:

+ Điểm b khoản 6 Điều 16 chỉ miễn thuế cho xe ô tô chở công nhân, trong khi một doanh nghiệp, ngoài công nhân còn có lao động gián tiếp tại các phòng ban; Hiện nay trong nước đã sản xuất được xe ô tô trên 24 chỗ ngồi; 

+ Điểm c, d khoản 6 Điều 16 chỉ miễn thuế cho linh kiện…., bộ phận rời đi kèm, nhưng trên thực tế nhiều trường hợp không nhập khẩu máy móc thiết bị nguyên chiếc mà NK linh kiện rời để lắp ráp hoặc NK nguyên liệu để chế tạo máy móc, linh kiện.v.v là chưa phù hợp, chưa khuyến khích nhập khẩu nguyên liệu, linh kiện để sản xuất máy móc thiết bị trong nước. 

+ Quy định về phương tiện vận chuyển chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau, tranh chấp trong thực hiện.

- Luật hiện hành quy định hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng vốn ODA đều được miễn thuế nhập khẩu là bất hợp lý, chưa bình đẳng với hàng hóa nhập khẩu bằng các nguồn vốn khác. Nếu dự án đã thuộc ngành nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư hoặc quy mô vốn từ 6000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì đã được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo dự án ưu đãi đầu tư. 
- Luật Thuế XNK hiện hành quy định miễn thuế trang thiết bị nhập khẩu lần đầu để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn….
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã không quy định các ngành nghề này là lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

b) Mục tiêu của quy định về miễn thuế tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư để khắc phục các vướng mắc trên.
c) Đánh giá tác động của phương án: Tại Điều 16 Dự thảo đã sửa đổi lại nội dung này theo hướng:

Về loại dự án đầu tư được miễn thuế: ghi rõ miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư. 
* Về loại hàng hóa miễn thuế tạo TSCĐ: 

- Chuyển quy định về miễn thuế tạo TSCĐ của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA sang áp dụng ưu đãi theo lĩnh vực và địa bàn đầu tư của các dự án được hưởng ưu đãi của Luật Đầu tư và các Luật chuyên ngành có liên quan. Đối với dự án đầu tư bằng vốn ODA không hoàn lại thì thuộc đối tượng không chịu thuế.
- Không cho miễn thuế ô tô trên 24 chỗ ngồi trở lên;

 - Miễn thuế cả linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc thiết bị, không phải chỉ đi kèm thiết bị máy móc. 

- Quy định rõ phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phải là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án (nội dung phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ phải là loại sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án cũng được sửa đổi đối với phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định sử dụng trực tiếp cho đóng tàu, dầu khí quy định tại khoản 15, khoản 16 Điều 16).

- Bỏ quy định về miễn thuế tạo TSCĐ là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu của dự án ưu đãi đầu tư vào khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn…
Về mức độ miễn thuế cho các loại dự án ưu đãi đầu tư: Miễn thuế hàng hóa tạo TSCĐ cho 5 loại dự án ưu đãi đầu tư như nhau gồm: (i) Máy móc thiết bị, linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc thiết bị; (ii) Phương tiện vận chuyển chuyên dùng; (iii) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được . 

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có .
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Thống nhất Luật Thuế XNK hiện hành và Luật đầu tư. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích sản xuất trong nước.

 15.9. Về miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư (khoản 13 Điều 16)

a) Xác định vấn đề bất cập:

Luật thuế XK, thuế NK hiện hành và Nghị định số 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế XK, thuế NK đang quy định miễn thuế NK nguyên liệu vật tư, linh kiện chưa sản xuất được để phục vụ sản xuất trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất cho một số dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trừ sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay, rượu, bia, thuốc lá và những mặt hàng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã bổ sung thêm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ vào đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư và loại trừ không áp dụng ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

b) Mục tiêu của quy định: Để phù hợp với Luật đầu tư số 67/2014/QH13 .
c) Đánh giá tác động của phương án: Tại Điều 16 Dự thảo đã sửa đổi theo hướng:

- Ngoài ngành nghề đặc biệt khuyến khích đầu tư và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bổ sung thêm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ cũng được miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất;

- Quy định rõ việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có .
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.

Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế đảm bảo đồng bộ, dễ thực hiện, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước, phù hợp thông lệ quốc tế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích phát triển sản xuất trong nước đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn đặc biệt khó khăn.

16.10. Về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo (khoản 14 Điều 16)

a) Xác định vấn đề bất cập: 

- Để khuyến khích phát triển sản xuất trang thiết bị y tế thay thế hàng nhập khẩu theo các định hướng của Nhà nước, trên cơ sở quy định thẩm quyền của Thủ tướng CP tại khoản 11, Điều 16 của Luật thuế XK, thuế NK hiện hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg về việc miễn thuế nhập khẩu 05 năm đối với vật tư, thiết bị, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo. Luật thuế XNK hiện hành chưa quy định vấn đề này

Theo đó, để minh bạch, nâng cao tính pháp lý của quy định này, phù hợp với chủ trương khuyến khích phát triển ngành y tế hiện nay của Đảng và Nhà nước, đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật nội dung này.

b) Mục tiêu của quy định: Để minh bạch, nâng cao tính pháp lý của quy định này, phù hợp với chủ trương khuyến khích phát triển ngành y tế hiện nay của Đảng và Nhà nước, tập trung các quy định về thuế nhập khẩu tại Luật Thuế XNK.
c) Đánh giá tác động của phương án: 

Tại Điều 16 Dự thảo đã bổ sung quy định về miễn thuế trong thời hạn năm năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có .
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có .
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, góp phần hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, tăng hiệu quả quản lý Nhà nước. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi và khuyến khích sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế.

16.11. Về miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí (khoản 15 Điều 16)

a) Xác định vấn đề bất cập:

Luật thuế XNK hiện hành đã quy định chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí, tuy nhiên chưa đầy đủ các loại hàng hóa cần thiết cho hoạt động dầu khí như quy định tại Luật dầu khí.

b) Mục tiêu của quy định: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, tạo thuận lợi và minh bạch cho thực hiện.
c) Đánh giá tác động của phương án:

Tại Điều 16 Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có .
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có .
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi và minh bạch cho thực hiện.
16.12. Về miễn thuế tàu biển xuất khẩu; máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được (khoản 16 Điều 16)
a) Xác định vấn đề bất cập: 
Căn cứ chủ trương chính sách của Nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm có ngành công nghiệp đóng tàu và thẩm quyền quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP đã quy định miễn thuế đối với tàu biển xuất khẩu; máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định sử dụng trực tiếp cho hoạt động đóng tàu. 

b) Mục tiêu của quy định:

Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, tạo thuận lợi và minh bạch cho thực hiện.

c) Đánh giá tác động của phương án: Tại Điều 16 Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế đối với tàu biển xuất khẩu; máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động đóng tàu; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có .
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có .
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi và minh bạch cho thực hiện.

16.13. Về miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền (khoản 17 Điều 16)
a) Xác định vấn đề bất cập:

Luật thuế XNK hiện hành chưa có quy định miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền. Trong khi việc in, đúc tiền là hoạt động của Ngân hàng Nhà nước là hoạt động đặc thù,  phục vụ cho nhà nước, không nhằm mục đích kinh doanh vì vậy cần được miễn thuế nhập khẩu. 

b) Mục tiêu của quy định: Để khắc phục vấn đề trên.  

c) Đánh giá tác động của phương án:

Điều 16 Dự thảo đã sửa đổi theo hướng bổ sung quy định miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền. 

Tác động tiêu cực: 

- Đối với Nhà nước: Không có .
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có .
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện thống nhất hệ thống pháp luật thuế.  

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho các đối tượng áp dụng, tạo thuận lợi và đơn giản hóa thủ tục thu nộp ngân sách.  
16.14. Về miễn thuế hàng phục vụ an ninh quốc phòng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục (khoản 20, 21, 22 Điều 16)

a) Xác định vấn đề bất cập:

- Luật thuế XK, thuế NK hiện hành quy định miễn thuế NK hàng hoá chuyên dùng trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng nhập khẩu theo danh mục cụ thể do cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Để góp phần hạn chế sử dụng vốn ngân sách địa phương mua sắm hàng hóa, sau khi trao đổi với Bộ Công an, Bộ quốc phòng, Bộ Tài chính đã thực hiện miễn thuế đối với hàng hóa thuộc danh mục do Bộ công an, quốc phòng xác nhận theo hướng:

+ Hàng nhập khẩu của Bộ bằng nguồn vốn NSNN, không phân biệt trong nước đã hay chưa sản xuất được đều được miễn thuế NK; 

+ Hàng NK bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, chỉ miễn thuế đối với hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.


- Luật Thuế XNK hiện hành quy định hàng hoá chuyên dùng trực tiếp phục vụ giáo dục, đào tạo nhập khẩu, không phân biệt trong nước đã hay chưa sản xuất được đều được miễn thuế. Trên thực tế trong nước đã sản xuất được nhiều loại hàng hóa có công dụng sử dụng chung.

- Luật Thuế XNK hiện hành quy định hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bao gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo khoa học thuộc đối tượng miễn thuế (Điều 16); đồng thời cũng quy định hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học, thuộc đối tượng xét miễn thuế. Quy định như hiện hành chưa bao gồm hoạt động sáng tạo (vườn ươm công nghệ, hoạt động vườn ươm) nên chưa khuyến khích sáng tạo, phát triển công nghệ đồng thời phát sinh vướng mắc trong thực hiện (khó xác định trường hợp nào miễn, trường hợp nào xét miễn); chưa thống nhất (loại miễn phải trong nước chưa sản xuất được, loại xét miễn không yêu cầu phải trong nước chưa sản xuất được).

b) Mục tiêu của quy định:

Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế phù hợp với thực tế trình độ sản xuất trong nước, góp phần bảo vệ sản xuất trong nước phát triển.
c) Đánh giá tác động của phương án:

- Tại khoản 20 Điều 16 Dự thảo đã sửa đổi theo hướng quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục. 

- Tại khoản 21 Điều 16 dự thảo quy định miễn thuế đối với máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ. 
- Tại khoản 22 Điều 16 Dự thảo đã sửa đổi theo hướng quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng trong đó phương tiện vận tải chuyên dùng phải là loại trong nước chưa sản xuất được.

Tác động tiêu cực: 

- Đối với Nhà nước: Không có .
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có .
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện thống nhất hệ thống pháp luật thuế phù hợp với thực tế trình độ sản xuất trong nước. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho sản xuất trong nước, khuyến khích, thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học; phát triển, đổi mới công nghệ.  

16.15. Về miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp để đảm bảo an ninh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (khoản 23 Điều 16)
a) Xác định vấn đề bất cập: Luật thuế XNK hiện hành quy định các trường hợp cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế. Việc thực hiện quy định này thời gian qua đã tạo điều kiện để xử lý một số trường hợp đặc thù, không nhằm mục đích kinh doanh, hoặc có lý do bất khả kháng mà yêu cầu của thực tiễn phải miễn thuế nhập khẩu; ví dụ, hàng nhập khẩu sử dụng cho các đoàn vận động viên tham gia sự kiện thể thao SeaGames ở Việt Nam, pháo hoa nhập khẩu để thi bắn pháo hoa, nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công hoặc SXXK bị cháy, sự kiện biểu tình Biển đông.v.v.; tuy nhiên Luật hiện hành chưa quy định rõ nguyên tắc, điều kiện miễn thuế, nên chưa đảm bảo minh bạch. 

b) Mục tiêu của quy định: Để đảm bảo tính pháp lý, minh bạch chính sách miễn thuế. 
c) Đánh giá tác động của phương án: Tại Điều 16 Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế; đó là, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp để đảm bảo an ninh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.
Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, đảm bảo công khai, minh bạch và thuận lợi cho thực hiện. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho các đối tượng áp dụng.

16.16. Về điều kiện miễn thuế (Điều 17):

a) Xác định vấn đề bất cập: Luật Thuế XNK hiện hành quy định tách riêng miễn thuế và xét miễn thuế thành 2 điều (1 điều miễn thuế, 1 điều xét miễn thuế) để xử lý trong hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan. Quy định như vậy là không cần thiết vì bản chất là hàng hóa được miễn thuế nhưng được thực hiện theo các thủ tục khác nhau. 

b) Mục tiêu của quy định: Để khắc phục vấn đề trên. 

c)  Đánh giá tác động của phương án: Tại Điều 16 Dự thảo đã quy định thống nhất miễn, xét miễn thuế thành một điều và sắp xếp theo thứ tự đồng thời bổ sung Điều 17 để quy định điều kiện, thủ tục miễn thuế cho các trường hợp miễn thuế. Theo đó: 
+ Trường hợp quy định tại khoản 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 Điều 16, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan. 

+ Các trường hợp miễn thuế quy định tại Điều 16 phải có danh mục hàng hóa miễn thuế thì thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, đảm bảo công khai, rõ ràng, minh bạch và thuận lợi cho thực hiện.  

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho các đối tượng áp dụng, giảm phiền hà.

16.17. Về hoàn thuế cho người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm (Điểm b Khoản 1 Điều 19)

a) Xác định vấn đề bất cập: Luật thuế XNK hiện hành chưa quy định hoàn thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm.

Trong khi đó, xét về bản chất là hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, không sử dụng ở Việt Nam.

b) Mục tiêu của quy định: Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. 

c) Đánh giá tác động của phương án: Tại điểm b khoản 1 Điều 19 Dự thảo đã quy định hoàn thuế cho trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm.

Tác động tiêu cực:

- Đối với Nhà nước: Không có.
- Đối với tổ chức, cá nhân: Không có.
Tác động tích cực:

- Đối với Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế, đảm bảo công khai, minh bạch và quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. 

- Đối với tổ chức, cá nhân: Tạo thuận lợi cho các đối tượng áp dụng. 

C. KẾT LUẬN 
Qua quá trình nghiên cứu, xây dựng và tham vấn Báo cáo đánh giá tác động này cho thấy việc nghiên cứu và trình Quốc hội thông qua Luật Thuế XNK (sửa đổi) là cần thiết phù hợp với các diễn biến về môi trường kinh tế vĩ mô trong nước cũng như quốc tế thời gian qua.  

 Dự án Luật này cũng đảm bảo phù hợp với các định hướng, mục tiêu yêu cầu về cải cách hệ thống chính sách thuế nói chung, chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nói riêng trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thành công./. 
Tài liệu kèm theo Tờ trình 472/TTr-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ








� Trong đó kim ngạch nhập khẩu bình quân của từng FTA như sau: từ ASEAN khoảng 35 tỷ USD/năm, Trung Quốc khoảng 87 tỷ USD/năm, Hàn Quốc khoảng 43 tỷ USD/năm, Nhật Bản 20 tỷ USD/năm, Ấn Độ 5,8 tỷ USD/năm, Úc – Niuzilan 4,0 tỷ USD/năm, Chi lê 0,5 tỷ USD/năm, EVFTA 13,9 tỷ USD/năm, EAEC (VCU) 0,7 tỷ USD/năm, TPP 11 tỷ USD/năm.
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